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	ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC TÂN UYÊN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	        Số:          /BC-UBND


	            Bắc Tân Uyên, ngày      tháng      năm 2025


BÁO CÁO 
Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 

về lĩnh vực Văn hóa năm 2024 đối với xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên
Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Bình Dương;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg, ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg, ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-TTg, ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Kế hoạch số 3047/KH-UBND, ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dântỉnh Bình Dương về việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 3495/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2025;

Căn cứ Quyết định số 3496/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2025;

Căn cứ Quyết định số 3498/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2025;

Xét đề nghị của UBND xã Đất Cuốc tại Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 27/12/2024 về việc đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã Đất Cuốc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024,
Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực Văn hóa của xã Đất Cuốc, UBND huyện Bắc Tân Uyên báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực Văn hóa năm 2024 đối với xã Đất Cuốc, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THẨM TRA 
- Thời gian thẩm tra: (Từ ngày 2/01/2025 đến 21/02/2025).
- Nội dung thẩm tra: Thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực Văn hóa năm 2024 đối với xã Đất Cuốc.
1. Về hồ sơ: 
Hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã Đất Cuốc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024, gồm có các loại hồ sơ sau:

- Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 27/12/2024 về việc đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã Đất Cuốc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024.

- Biên bản họp ngày 27/12/2024 của UBND xã Đất Cuốc về việc họp đề nghị xét, công nhận xã Đất Cuốc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024.

- Báo cáo số 467/BC-UBND ngày 27/12/2024 của UBND xã Đất Cuốc về kết quả thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực Văn hóa đến năm 2024.

- Báo cáo số 465/BC-UBND ngày 27/12/2024 của UBND xã Đất Cuốc về tổng hợp ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã đối với kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Đất Cuốc năm 2024.

- Báo cáo số 466/BC-UBND ngày 27/12/2024 của UBND xã Đất Cuốc về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

- Hình ảnh minh họa về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu của xã Đất Cuốc.

2. Về kết quả chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

Xã Đất Cuốc được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Để điều hành và thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, Hội đồng nhân dân, UBND, Ban Quản lý xã và các tổ chức đoàn thể - chính trị xã đã ban hành các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, Quyết định, ... để triển khai thực hiện có hiện quả chương trình như:

- Nghị quyết số 120-NQ/ĐU, ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Đảng ủy xã về việc lãnh đạo xây dựng xã nông thôn mới năm 2024;
- Kế hoạch số 231/KH-UBND, ngày 31 tháng 10 năm 2022 của UBND xã Đất Cuốc về việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Đất Cuốc.

- Kế hoạch số 27/KH-UBND, ngày 16 tháng 01 năm 2023 của UBND xã Đất Cuốc về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Toàn xã chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Đất Cuốc.

- Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2024 của UBND xã Đất Cuốc về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024.

- Kế hoạch số 103/KH-UBND, ngày 02 tháng 4 năm 2024 của UBND xã Đất Cuốc về việc triển khai thực hiện xây dựng mô hình ấp thông minh trên địa bàn ấp Suối Sâu và ấp Đá Bàn.

- Quyết định số 964/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 11 năm 2024 về việc củng cố Ban quản lý các Chương trình MTQG xã Đất Cuốc – huyện Bắc Tân Uyên – tỉnh Bình Dương.
3. Về kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao

Xã Đất Cuốc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 theo Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Sau khi rà soát, đánh giá lại các tiêu chí theo Quyết định số 3496/QĐ-UBND ngày 09/12/2024 của UBND tỉnh Bình Dương về Ban hành Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025, xã Đất Cuốc giữ vững đạt 19/19 tiêu chí và 75/75 chỉ tiêu, cụ thể như sau:
3.1. Tiêu chí số 1 về Quy hoạch

- Chỉ tiêu 1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã còn thời hạn hoặc đã được rà soát, điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch (Đạt).

- Chỉ tiêu 1.2. Có quy chế quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch (Đạt).

- Chỉ tiêu 1.3. Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với định hướng đô thị hóa theo quy hoạch cấp trên (Đạt).
b) Kết quả thực hiện tiêu chí
- Chỉ tiêu 1.1: Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Đất Cuốc đến năm 2030 đã được UBND huyện Bắc Tân Uyên phê duyệt tại Quyết định số 4484/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 12 năm 2019. Đến nay vẫn còn thời hạn thực hiện. Mặt khác, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, định hướng quy hoạch vùng của huyện và các quy hoạch của cấp trên, UBND xã Đất Cuốc đang tiếp tục rà soát, cập nhật, điều chỉnh Quy hoạch Chung xây dựng xã và được Uỷ ban nhân dân huyện chấp thuận tại Công văn số 3700/UBND-KTTH, ngày 24/10/2023 về việc lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng của các xã trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên. Hiện nay, UBND xã đang trình Phòng Quản lý đô thị thẩm định Đồ án Quy hoạch điều chỉnh theo quy định (Đạt).

- Chỉ tiêu 1.2: UBND xã đã xây dựng quy chế quản lý quy hoạch và đã được UBND huyện Bắc Tân Uyên phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng xã Đất Cuốc đến năm 2030 tại Quyết định 4484/QĐ-UBND ngày 27/12/2019. Sau khi được phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch, UBND xã đã tổ chức thực hiện quy hoạch đảm bảo theo quy chế quản lý (Đạt).
- Chỉ tiêu 1.3: Trên địa bàn xã Đất Cuốc có quy hoạch điểm dân cư nông thôn mới là Khu nhà ở Tân Thành – Đất Cuốc với quy mô 3,057 ha được UBND huyện Bắc Tân Uyên phê duyệt Đồ án quy hoạch Tổng mặt bằng chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 (Đạt).
c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 1 về Quy hoạch (so với yêu cầu của tiêu chí).
3.2. Tiêu chí số 2 về Giao thông 
a) Yêu cầu của tiêu chí

- Chỉ tiêu 2.1. Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) theo quy định (≥ 80%).
- Chỉ tiêu 2.2. Tỷ lệ đường thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp:

+ Được cứng hóa và bảo trì hàng năm (100%).

+ Có các hạng mục cần thiết theo quy định (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) và đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp (≥50%).

- Chỉ tiêu 2.3. Tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp (≥95%).

- Chỉ tiêu 2.4. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa (100%).

b) Kết quả thực hiện tiêu chí

- Chỉ tiêu 2.1: Theo hướng dẫn của Văn bản số 353/SGTVT-QLGT, ngày 23/01/2025 của Sở Giao thông vận tải, trên địa bàn xã Đất Cuốc có 02 tuyến đường xã gồm đường Đất  Cuốc 05 và Đất Cuốc 06, với tổng chiều dài 1,229km. Trong đó: kết cấu nhựa, bê tông là 1,229 km đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải; 100% tuyến đường xã luôn được bảo trì hàng năm. Các tuyến đường được trồng cây xanh (chuông vàng, hoa giấy) và lắp đặt 37 bóng đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời, đồng thời các tuyến đường đều được lắp đặt biển báo theo Quy chuẩn QCVN 41:2024/BGTVT và gờ giảm tốc theo Tiêu chuẩn TCCS 34:2020/TCĐBVN, đạt tỷ lệ 100% (Đạt).
- Chỉ tiêu 2.2: Trên địa bàn xã không có tuyến đường liên ấp và có 38 tuyến đường trục ấp, đường ấp với tổng chiều dài 31,12 km. Trong đó: kết cấu nhựa, bê tông đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải là 12 tuyến đường với 8,298 km; 18 tuyến đường với 22,822km có kết cấu sỏi đỏ, đá dăm đảm bảo cứng hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm, đạt 100%. 

+ Về nội dung sáng – xanh – sạch – đẹp: Hằng năm UBND xã phối hợp cùng UB MTTQ VN và các đoàn thể xã, người dân tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, thực hiện trồng hoa và cây xanh dọc trên các tuyến đường; vận động doanh nghiệp, các tổ chức và người dân lắp đặt đèn chiếu sáng đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên các tuyến đường, kết quả lắp đặt được 201 bóng đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời. Ngoài ra, UBND xã thực hiện lắp đặt các hạng mục cần thiết như biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh,… là 28/38 tuyến với chiều dài 22,192/31,12 km, đạt 71,31% (Đạt).
- Chỉ tiêu 2.3: Toàn xã có 01 tuyến đường ngõ, xóm, với tổng chiều dài 0,05 km. Trong đó: cấp phối đá dăm, sỏi đỏ 0,05 km đảm bảo cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải, thuận tiện đi lại cho người dân và không lầy lội vào mùa mưa, đạt 100%.
+ Về nội dung sáng – xanh – sạch – đẹp: Hằng năm UBND xã phối hợp cùng UB MTTQ VN và các đoàn thể xã, người dân tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, thực hiện trồng hoa và cây xanh dọc trên các tuyến đường; vận động doanh nghiệp, các tổ chức và người dân lắp đặt đèn chiếu sáng đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên các tuyến đường. Đến nay, tổng số km tuyến đường ngõ, xóm đảm bảo sáng – xanh – sạch – đẹp là 01/01 tuyến với chiều dài 0,05km/0,05km, đạt tỷ lệ 100% (Đạt).
- Chỉ tiêu 2.4: Trên địa bàn xã có 18 tuyến đường GTNĐ với chiều dài 13,146 km, kết cấu sỏi đỏ đảm bảo cứng hóa đáp ứng yêu cầu đi lại, sản xuất và vận chuyển hàng hóa của nhân dân (Đạt).

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 2 về Giao thông (so với yêu cầu của tiêu chí).

3.3. Tiêu chí số 3 về Thủy lợi và phòng, chống thiên tai
a) Yêu cầu của tiêu chí

- Chỉ tiêu 3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động (≥90%).
- Chỉ tiêu 3.2. Tổ chức thuỷ lợi cơ sở (nếu có) hoạt động có hiệu quả (≥90%).
- Chỉ tiêu 3.3. Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đạt).

- Chỉ tiêu 3.4. Tỷ lệ công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hàng năm (100%).
- Chỉ tiêu 3.5. Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi (Đạt).

- Chỉ tiêu 3.6. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ (Khá).

b) Kết quả thực hiện tiêu chí

- Chỉ tiêu 3.1: 

Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Đất Cuốc là 2.460,66 ha. Trong đó, cây công nghiệp có tổng diện tích 2.398,26 ha (cao su 1.733 ha, tràm, khoai mỳ, điều và cây công nghiệp khác 625,26 ha) đây là những cây trồng không có nhu cầu sử dụng nước tưới nhưng vẫn đảm bảo cây sinh trưởng và phát triển tốt. Ngoài ra trên địa bàn xã có 97,4ha cây có múi (trong đó: mít 19 ha, sầu riêng 15,6 ha, cam 19 ha, bưởi 32,2 ha,..) và 05 ha rau màu chủ yếu tập trung tại các khu vực gần suối và được các hộ dân đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm nước từ hệ thống nước suối và giếng khoan đảm bảo tưới chủ động vào mùa nắng là 102,4/102,4 ha, đạt tỷ lệ 100%.

Tỷ lệ diện tích đất sản xuất được tiêu nước chủ động: Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp của xã là 3.124,2 ha. Trong đó, diện tích đất sản xuất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp của xã được tiêu chủ động là 3.124,2/3.124,2 ha, đạt tỷ lệ 100% (Đạt). 
- Chỉ tiêu 3.2: Trên địa bàn xã không có công trình thủy lợi do xã quản lý. Ngoài ra trên địa bàn có 01 công trình thủy lợi hồ Đá Bàn do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện quản lý, vận hành và hoạt động hiệu quả (Đạt).
- Chỉ tiêu 3.3: Căn cứ Quyết định số 2186/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Bình Dương, hiện trên địa bàn xã cây trồng chủ lực là cây cao su với tổng diện tích 1.733 ha, chiếm 73,94% diện tích đất nông nghiệp, cây tràm, khoai mỳ và cây công nghiệp khác có diện tích khoảng 625,26 ha. Mặt khác trên địa bàn xã có 97,4 ha cây có múi (trong đó: mít 19 ha, sầu riêng 15,6 ha, cam 19 ha, bưởi 32,2 ha,..) và 05 ha rau màu đều được đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm nước. Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới nước tiên tiến, tiết kiệm nước là 102,4/104,2 ha,  đạt tỷ lệ 100% (Đạt).
- Chỉ tiêu 3.4: Trên địa bàn xã không có hệ thống thủy lợi do UBND xã quản lý. Ngoài ra trên địa bàn có 01 công trình thủy lợi hồ Đá Bàn do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện quản lý, vận hành, bảo trì hàng năm và hoạt động hiệu quả (Đạt).
- Chỉ tiêu 3.5: Trên địa bàn xã không có công trình thủy lợi do xã quản lý. Tuy nhiên, trên địa bàn xã có công trình thủy lợi hồ Đá Bàn do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp quản lý, do đó hàng năm Ủy ban nhân dân xã thường xuyên phối hợp Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc xả thải đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn nhằm ngăn chặn việc xả thải ra hồ Đá Bàn gây ô nhiễm nguồn nước (Đạt).

- Chỉ tiêu 3.6:

a) Về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực

- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn xã  được thành lập và thường xuyên kiện toàn theo đúng quy định tại Điều 29, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP, ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ, UBND xã ban hành quyết định số 216/QĐ-UBND, ngày 21/03/2024 về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Đất Cuốc do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch làm Phó trưởng ban thường trực, Trưởng Công an và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã làm Phó trưởng ban, các công chức và trưởng các tổ chức chính trị, đoàn thể là thành viên nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT trên địa bàn; BCH đã ban hành Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 19/9/2024 về phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban Chỉ huy và phân công công chức theo dõi lĩnh vực phòng chống thiên tai của địa phương. 100% cán bộ xã tham gia công tác phòng, chống thiên tai được tập huấn nâng cao năng lực để kịp thời ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn.
- Uỷ ban nhân dân xã cũng đã ban hành Quyết định thành lập, kiện toàn Đội xung kích phòng chống thiên tai tại Quyết định số 870/QĐ-UBND, ngày 31/10/2023 với 104 thành viên và ban hành Quy chế hoạt động tại quyết định số 1078/QĐ-UBND, ngày 28/12/2023 theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT, ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung Ương về phòng chống thiên tai về việc Ban hành Hướng dẫn xây dựng và củng cố Đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã. Đội Xung kích được tập huấn, huấn luyện hàng năm đảm bảo đáp ứng kịp thời khi tình huống xảy ra. 100% số hộ dân trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai được tuyên truyền, phổ biến các kiến thức vể phòng, chống thiên tai (Đạt).

b) Về hoạt động phòng, chống thiên tai được triển khai chủ động và có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu dân sinh

- Uỷ ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch số 183/KH-PCTT, ngày 21/11/2020 về phòng, chống thiên tai giai 2021 – 2025; Kế hoạch số 145/KH-PCTT, ngày 28/5/2024 về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024; Quyết định số 576/QĐ-UBND, ngày 28/5/2024 của UBND xã Đất Cuốc quyết định về việc phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn xã Đất Cuốc theo đúng quy định tại Điều 15, Luật Phòng, chống thiên tai và Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT, ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai các cấp ở địa phương. Trên cơ sở kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025 và các hướng dẫn của cấp trên cũng như tình hình thực tế tại địa phương, hằng năm UBND xã đã rà soát, cập nhật, bổ sung kế hoạch 5 năm và hằng năm đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu về PCTT. 

- Trên cơ sở kế hoạch, phương án PCTT, UBND xã đã hiệp đồng các trang thiết bị, vật tư, phương tiện và các nhu yếu phẩm trên địa bàn; đảm bảo huy động trên 70% số vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ cho hoạt động phòng, chống thiên tai theo kế hoạch được duyệt. Trên địa bàn xã hiện có 32 cụm loa với 128 loa trải đều 4/4 ấp, đảm bảo thông tin dự báo, cảnh báo được truyền tải đến 100% hộ gia đình. Nhằm nâng cao tính chủ động trong phòng ngừa, ứng phó với thiên tai góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. UBND xã thường xuyên phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân các giải pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai; kịp thời thông báo, cảnh báo đến nhân dân tình hình diễn biến thiên tai để phòng ngừa và chủ động ứng phó khi thiên tai xảy ra (Đạt). 

c) Về cơ sở hạ tầng thiết yếu

- Về quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng: UBND xã đã thực hiện lồng ghép các nội dung phòng, chống thiên tai vào các Quy hoạch sử dụng đất; phát triển dân sinh – kinh tế – xã hội – môi trường; các điểm dân cư mới được xây dựng đảm bảo an toàn, các khu dân cư hiện có được chỉnh trang đảm bảo phù hợp với các loại hình thiên tai thường xuyên trên địa bàn xã. 100% cơ sở hạ tầng được xây dựng mới phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn trước thiên tai. 

- Các điểm có nguy cơ cao về rủi ro thiên tai đều được triển khai lắp đặt các biển cảnh báo, nhằm kịp thời cảnh báo đến nhân dân xung quanh. Trong năm, trên địa bàn xã không xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về phòng chống thiên tai.

Qua kết quả thực hiện yêu cầu chủ động về phòng, chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, tổng số điểm đạt được là 93/100 điểm, xếp loại tốt (Đạt). 

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 3 về Thủy lợi và phòng, chống thiên tai (so với yêu cầu của tiêu chí).
3.4. Tiêu chí số 4 về Điện
a) Yêu cầu của tiêu chí

Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định (100%).
b) Kết quả thực hiện tiêu chí

Hiện toàn xã có 31,5km đường dây trung thế, 25,5km đường dây hạ thế và 185 trạm biến áp. Hệ thống điện được đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện đang vận hành và phát huy tác dụng tốt phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân trong xã. Hiện tổng số hộ dân trên địa bàn xã có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định là 499/499 hộ, đạt tỷ lệ 100% không tăng không giảm so với năm 2020 (Đạt).
c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 4 về Điên (so với yêu cầu của tiêu chí).
3.5. Tiêu chí số 5 về Trường học
a) Yêu cầu của tiêu chí

- Chỉ tiêu 5.1. Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 (100%).

- Chỉ tiêu 5.2. Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi (Đạt).
- Chỉ tiêu 5.3. Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở (Mức độ 3).

- Chỉ tiêu 5.4. Đạt chuẩn xóa mù chữ (Mức độ 2).

- Chỉ tiêu 5.5. Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại (Khá)

- Chỉ tiêu 5.6. Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền (Đạt).
b) Kết quả thực hiện tiêu chí

- Chỉ tiêu 5.1. Hiện nay, trên địa bàn xã có 02 trường (trường Mầm non Trúc Xanh và trường Tiểu học Đất Cuốc) đều đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mức 2 và đạt chuẩn Quốc gia mức 1. 

Trường Mầm Non Trúc Xanh được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức 1 tại Quyết định số 3204/QĐ-UBND, ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh Bình Dương, được Sở GDĐT công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức 2 tại Quyết định số 1887/QĐ-SGDĐT, ngày 07/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương. 

Trường Tiểu học Đất Cuốc được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức 1 tại Quyết định số 13/QĐ-UBND, ngày 07/01/2025, được Sở GDĐT tỉnh Bình Dương công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức 2 tại Quyết định số 2022/QĐ-SGDĐT, ngày 27/12/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương.

Do đó, theo Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cả hai trường đều đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1. Trong đó có một trường cơ bản đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 (Trường Tiểu học Đất Cuốc). Do đơn vị tận dụng Trung tâm văn hóa thể dục thể thao – học tập cộng đồng của xã để đáp ứng các hoạt động thể dục thể thao, vui chơi giải trí, văn hóa, văn nghệ và hoạt động chung của trường. Ngoài ra, Trường tiểu học Đất Cuốc đã được UBND huyện chấp thuận chủ trương xây dựng nhà Đa năng kết hợp nhà ăn, nhà bếp theo quyết định số 3513/QĐ-UBND, ngày 06/12/2024 của UBND huyện Bắc Tân Uyên. 
- Chỉ tiêu 5.2. Hiện nay, tổng số trẻ 5 tuổi đến trường trên địa bàn xã là 113 trẻ. Trong đó, tỷ lệ trẻ  05 tuổi vào mẫu giáo năm học 2024 – 2025 là 113/113 trẻ, đạt 100%. Xã Đất Cuốc được công nhận xã đạt chuẩn về công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2024 theo Quyết định số 4345/QĐ-UBND, ngày 06/12/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên.

- Chỉ tiêu 5.3. Xã Đất Cuốc được công nhận xã đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2024 theo Quyết định số 4347QĐ-UBND, ngày 06/12/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên và được công nhận xã đạt chuẩn Phổ cập giáo dục bậc Trung học năm 2024 theo Quyết định số 4348/QĐ-UBND, ngày 06/12/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên.

- Chỉ tiêu 5.4. Xã Đất Cuốc được công nhận xã đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 2 năm 2024 theo Quyết định số 4346/QĐ-UBND, ngày 06/12/2024 của Ủy ban nhân dân Bắc Tân Uyên.

- Chỉ tiêu 5.5. Cộng đồng học tập được đánh giá, xếp loại: Xã Đất Cuốc năm 2023 được đánh giá, xếp loại tốt theo Quyết định số 5147/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên.

- Chỉ tiêu 5.6. Khuôn viên Trường Tiểu học Đất Cuốc và Trường Mầm non Trúc Xanh đều có khu vui chơi trang bị các dụng cụ thể thao và có phòng chức năng với các mô hình giáo dục thể chất cho học sinh. Hai Nhà trường có xây dựng kế hoạch, lập danh sách thành viên, thời gian, địa điểm sinh hoạt câu lạc bộ..., phân công giáo viên hướng dẫn, quản lý duy trì hoạt động.
c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 5 về Giáo dục (so với yêu cầu của tiêu chí).
3.6. Tiêu chí số 6 về Văn hóa
a) Yêu cầu của tiêu chí

- Chỉ tiêu 6.1. Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên (Đạt).

- Chỉ tiêu 6.2. Di sản văn hóa được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị đúng quy định (Đạt).

- Chỉ tiêu 6.3. Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định và đạt chuẩn nông thôn mới (≥80%).
b) Kết quả thực hiện tiêu chí

- Chỉ tiêu 6.1:
+ Về lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng: Trung tâm văn hoá thể thao - học tập cộng đồng xã được đầu tư xây dựng với trang thiết bị đảm bảo đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí văn nghệ và thể dục thể thể cho nhân dân trên địa bàn; kinh phí hoạt động được phân bổ theo quy định tại Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL. Bên cạnh đó, Trung tâm văn hoá thể thao - học tập cộng đồng xã đã lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời như: Đi bộ trên không; dụng cụ xoay eo; dụng cụ tập tay, vai cố định; dụng cụ lưng bụng đơn; dụng cụ đạp chân cho hai người….và các môn thể thao khác đáp ứng được nhu cầu tập luyện thể thao cho người dân. Ngoài ra, tại văn phòng các ấp còn có trang bị các dụng cụ như xà đơn, sân bóng chuyền, cầu lông,… nhằm tạo điều kiện cho người dân tới sinh hoạt, vui chơi thể thao. Toàn xã có 04/04 văn phòng ấp đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp sửa chữa đảm bảo diện tích đất quy hoạch nhà văn hóa; được trang trí, trang bị đầy đủ hệ thống âm thanh, ánh sáng và các cơ sở vật chất cần thiết như: bàn, ghế, tủ sách,... phục vụ nhu cầu hội họp, vui chơi giải trí cho nhân dân trên địa bàn xã.
+ Về tổ chức các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên: Phong trào văn hóa - văn nghệ được giữ vững, các hoạt động diễn ra sôi nổi từ xã đến ấp, với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú nên đã thu hút được nhiều thành phần, đối tượng tham gia và cổ vũ, chất lượng ngày càng được nâng lên. Thường xuyên tổ chức các phong trào văn nghệ quần chúng vào các ngày lễ, tết; 4/4 ấp đều có đội văn nghệ và tham gia đầy đủ các phong trào văn nghệ do địa phương tổ chức, hàng năm tổ chức các liên hoan, hội diễn văn nghệ quần chúng từ 4 - 5 cuộc/năm. Ngoài ra, tham gia các phong trào văn nghệ do huyện tổ chức như: Hội thi các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng (TCM), Hội thi Bước nhảy hiện đại mừng Đảng, mừng xuân, Hội thi tiếng hát mặt trận, Hội thi Đờn ca tài tử huyện Bắc Tân Uyên,… Các hoạt động văn hóa thể dục thể thao trên địa bàn xã được duy trì tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo người dân tham gia; tạo được sự gắn kết chặt chẽ, kết nối tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, góp phần quan trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

- Chỉ tiêu 6.2: Hiện trên địa bàn xã có 02 di tích lịch sử (Di tích lịch sử Chiến khu Đ - Di tích cấp Quốc gia; Miếu bà Đất Cuốc - Di tích cấp Tỉnh). Các di tích thường xuyên được bảo quản, tu bổ tốt nhằm phát huy giá trị các di tích trên địa bàn. Hàng năm thu hút hơn 200 lượt đoàn đến tham quan, về nguồn, cắm trại tại các di tích. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã không để xảy ra các hoạt động khiếu nại, khiếu kiện về di tích, danh thắng; không vi phạm trong hoạt động quản lý, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích.
- Chỉ tiêu 6.3: Qua kết quả xét của Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và Công tác gia đình xã Đất Cuốc về việc công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2024, có 748/756 hộ đạt GĐVH đạt 98,94%, 4/4 ấp đạt ấp văn hoá. Xã đạt tiêu chuẩn danh hiệu "xã, phường, thị trấn tiêu biểu".

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 6 về Văn hóa (so với yêu cầu của tiêu chí).
7. Tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
a) Yêu cầu của tiêu chí

Có mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm, hoặc chợ đáp ứng yêu cầu chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm (Đạt).

b) Kết quả thực hiện tiêu chí
- Trên địa bàn xã có Chợ Đất Cuốc do công ty TNHH Quý Anh đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động từ tháng 5/2012 đảm bảo theo Quyết định 4343/QĐ-UBND ngày 28/5/2012 của UBND huyện Tân Uyên về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Chợ và phố Quý Anh xã Đất Cuốc, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, với tổng diện tích 12.794 m2, trong đó diện tích xây dựng 1.120  m2, với 106 sạp, nhà chợ chính có kết cấu khung thép, nền bê tông xi măng. Chợ Đất Cuốc đã được lắp đặt trang thiết bị, xây dựng phương án đảm bảo phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Khu vực nhà chợ và khuôn viên xung quanh được xây dựng hệ thống chiếu sáng, hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý nước thải đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động của chợ.
- Các khu bán thực phẩm tươi sống, khu kinh doanh rau, củ quả, khu dịch vụ ăn uống, khu vực kinh doanh phi thực phẩm.... được bố trí riêng biệt đảm bảo khoảng cách và có biển chỉ dẫn cụ thể thuận tiện cho việc mua sắm của người tiêu dùng. Các khu trông giữ xe, nhà vệ sinh, khu tập kết rác thải được bố trí tại các khu vực thích hợp đảm bảo hoạt động của người tiêu dùng và tiểu thương kinh doanh tại chợ. Rác thải được ký hợp đồng thu gom với Xí nghiệp Công trình công cộng huyện Bắc Tân Uyên đảm bảo theo quy định.
- Chợ có bố trí bảng hiệu với đầy đủ các thông tin theo quy định. Chợ đã thành lập Ban quản lý chợ và ban hành nội quy chợ được UBND xã Đất Cuốc phê duyệt tại Quyết định số 241/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 06 năm 2017 về việc phê duyệt nội quy chợ Đất Cuốc và được niêm yết công khai tại vị trí thích hợp. Ban quản lý chợ cũng đã trang bị cân đối chứng, thiết bị đo lường phù hợp để người tiêu dùng tự kiểm tra về số lượng, khối lượng hàng hóa. Các hàng hóa, dịch vụ kinh doanh tại chợ không thuộc danh mục cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật. Ban quản lý chợ đã trang bị cân đối chứng tại vị trí thích hợp để đảm bảo công bằng trong kinh doanh thương mại. Qua đó chợ Đất Cuốc đảm bảo các điều kiện công bố hợp chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm phù hợp TCVN 11856:2017.
- Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn xã còn có 596 cơ sở hàng tạp hóa bán lẻ, cửa hàng kinh doanh tổng hợp, 01 cửa hàng Bách hóa xanh với diện tích 500 m2, các cửa hàng đều có bảng hiệu thể hiện tên cửa hàng, địa chỉ và số điện thoại liên hệ và thời gian mở cửa phù hợp hàng ngày đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân; có diện tích kinh doanh đảm bảo tối thiểu 200m2, có bãi để xe thuận tiện cho khách hàng đến mua sắm.
c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (so với yêu cầu của tiêu chí).
3.8. Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông 
a) Yêu cầu của tiêu chí

- Chỉ tiêu 8.1. Có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân (Đạt).

- Chỉ tiêu 8.2. Tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh (≥80%).

- Chỉ tiêu 8.3. Có dịch vụ báo chí truyền thông (Đạt).

- Chỉ tiêu 8.4. Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội (Đạt).

- Chỉ tiêu 8.5. Có mạng wifi miễn phí ở các điểm công cộng (khu vực trung tâm xã, nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng,…) (≥ 30%).
b) Kết quả thực hiện tiêu chí
- Tiêu chí 8.1: Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Trên địa bàn xã có 01 điểm phục vụ bưu chính viễn thông tại Văn phòng ấp Tân Lợi, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị như máy vi tính, máy in đảm bảo cung cấp các dịch vụ gửi và nhận thư, bưu phẩm, dịch vụ chuyển tiền, tài chính ngân hàng,... Điểm bưu điện văn hóa xã bố trí thùng thư công cộng và niêm yết giờ mở cửa phục vụ, thông tin về các dịch vụ cung ứng và đồng thời có khả năng phục vụ nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân trên địa bàn.
· Tiêu chí 8.2: Hiện mạng lưới viễn thông đã được phủ khắp đến các ấp và cộng đồng dân cư trên địa bàn xã. Đến nay, tổng số người trong độ tuổi lao động là 1.353 người. Trong đó, tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động có sử dụng điện thoại thông minh là: 1.141/1.353 người, đạt tỷ lệ 84,33%.
· Tiêu chí 8.3: Hệ thống đài truyền thanh không dây được đầu tư, nâng cấp đáp ứng nhu cầu tiếp sóng và phát thanh các chương trình của đài cấp trên; thực hiện tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong công tác xây dựng nông thôn mới,…; 100% ấp trên địa bàn xã có hộ gia đình thu và xem được 01 trong các phương thức truyền hình vệ tinh, truyền hình cáp, số mặt đất, truyền hình qua mạng internet. Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có 01 điểm cung cấp xuất bản phẩm phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn.
· Tiêu chí 8.4: 100% CBCCVC trên địa bàn xã được trang bị máy tính kết nối mạng và các thiết bị phục vụ nhu cầu, nhiệm vụ được phân công; sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; CBCCVC sử dụng mail công vụ và các phần mềm khác do Ban Cơ yếu chính phủ cấp. Trong năm 2024, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận và giải quyết là 1.700 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng và sớm hạn 1.700/1.700 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%. Có 01/01 sản phẩm OCOOP của xã được giới thiệu, quảng bá trên nền tảng sàn thương mại điện tử tỉnh Bình Dương (https://www.binhduongtrade.vn) và qua mạng xã hội như: zalo, facebook,… Bên cạnh đó, UBND xã trang bị máy tính kết nối mạng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ công việc.
Tiêu chí 8.5: Ủy ban nhân dân xã đã triển khai, lắp đặt mạng wifi miễn phí tại các điểm công cộng như: Trụ sở UBND xã, Trung tâm văn hoá thể thao - học tập cộng đồng, 04/04 Nhà văn hóa ấp, các trường học để phục vụ tốt nhu cầu cần thiết của người dân trong việc tra cứu, tìm kiếm các thông tin ứng dụng hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và vui chơi giải trí.
c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông (so với yêu cầu của tiêu chí).

3.9. Tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư 
a) Yêu cầu của tiêu chí: Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố(100%).
b) Kết quả thực hiện tiêu chí

Toàn xã có 499/499 hộ có nhà ở kiên cố đạt chuẩn theo quy định của Bộ xây dựng (đạt 100% không tăng không giảm so với năm 2020). Nhà ở đảm bảo 3 cứng: nền cứng (được làm bằng bê tông, lát gạch), khung cứng (tường xây tô, cột sắt thép, móng bê tông cốt thép), mái cứng (lợp bằng tôn, sắt thép, xà gồ). Diện tích ở tối thiểu đạt từ 14 m2/người trở lên, diện tích tối thiểu một căn nhà đảm bảo trên 30m2, đối với hộ đơn thân, diện tích căn nhà đảm bảo trên 18 m2. Nhà ở có niên hạn sử dụng đảm bảo từ 20 năm trở lên. Các công trình phụ trợ như: nhà bếp, nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi được bố trí đảm bảo vệ sinh, thuận tiện cho sinh hoạt; kiến trúc, mẫu nhà ở đạt chuẩn do Bộ Xây dựng quy định và phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống của địa phương (Đạt). 
c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư (so với yêu cầu của tiêu chí).
3.10. Tiêu chí số 10 về Thu nhập 
a) Yêu cầu của tiêu chí: Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/người) (Năm 2024: ≥84 triệu đồng/người).
b) Kết quả thực hiện tiêu chí

Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo các giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu tại địa phương, từ đó mang lại giá trị kinh tế cao. Tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn vốn nhằm mạnh dạn đầu tư chuyển đổi sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Phối hợp tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, qua đó đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Qua thực hiện công tác điều tra thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã năm 2024, kết quả thu thập như sau: 

*Phân theo nguồn thu nhập
+ Thu nhập từ tiền lương, tiền công: 91.952.458.000 đồng

+ Thu nhập từ trồng trọt: 604.950.000 đồng

+ Thu nhập từ chăn nuôi: 157.000.000 đồng

+ Thu nhập từ lâm nghiệp: 0

+ Thu nhập từ thủy sản: 0 

+ Thu nhập khác: 489.700.000 đồng

b) Phân theo từng ấp

+ ấp Suối Voi: 93,821 triệu đồng/người/năm

+ ấp Đá Bàn: 90,857 triệu đồng/người/năm

+ ấp Suối Sâu: 95,919 triệu đồng/người/năm

+ ấp Tân Lợi: 95,586 triệu đồng/người/năm

Tổng thu nhập từ các nguồn của các hộ dân trên địa là xã là 1.105.682,5 triệu đồng. Từ kết quả điều tra trên, thu nhập bình quân đầu người của xã Đất Cuốc năm 2024 đạt 92,817 triệu đồng/người/năm (Đạt).

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 10 về Thu nhập (so với yêu cầu của tiêu chí).
3.11. Tiêu chí số 11 về Nghèo đa chiều
a) Yêu cầu của tiêu chí: Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025 (≤0,3%).
b) Kết quả thực hiện tiêu chí

Nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, UBND xã phối hợp UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể xã, vận động các mạnh thường quân thăm và tặng 1.750 phần quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... với tổng số tiền 1.677,2 triệu đồng. Phối hợp tổ chức lễ bàn giao “nhà nhân ái” cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí xây dựng 145,7 triệu đồng, sửa chữa 01 nhà đại đoàn kết với kinh phí 50 triệu đồng. UBND xã thường xuyên phối hợp với các đoàn thể và Ngân hàng chính sách xã hội giải ngân vốn giải quyết việc làm cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 6.720 triệu đồng/145 hợp đồng vay, nguồn vốn ủy thác của của các tổ chức đoàn thể 1.200 triệu đồng/120 người vay. Phối hợp với Hội Nông dân xã và các ngành chuyên môn cấp trên tổ chức tập huấn, hội thảo được 14 lớp với 531 người dự. Qua đó, nhân dân trên địa bàn kịp thời tiếp cận các nguồn vốn, khoa học kỹ thuật để chuyển đổi, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hiện tại trên địa bàn xã Đất Cuốc có 12 hộ nghèo, trong đó: 7 hộ nghèo bảo trợ xã hội của Trung Ương, 5 hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh Bình Dương, không có hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của Trung ương (Đạt).

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 11 về Nghèo đa chiều (so với yêu cầu của tiêu chí).
3.12. Tiêu chí số 12 về Lao động 
a) Yêu cầu của tiêu chí

- Chỉ tiêu 12.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) (≥ 85%).
- Chỉ tiêu 12.2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) (≥ 35%).

b) Kết quả thực hiện tiêu chí

- Chỉ tiêu 12.1: Nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động trên địa bàn, UBND xã thường xuyên tuyên truyền những lợi ích của việc học nghề, phối hợp tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong giai đoạn 2020 đến nay, đã tổ chức 03 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thu hút 81 người tham gia, giới thiệu 17 lượt người tham gia học nghề tại các địa phương khác. Đến nay, số người trong độ tuổi lao động là 1.278 người, trong đó, được qua đào tạo, có kỹ năng nghề là 1.228 người đạt tỷ lệ 96,09% (1.228/1.278 lao động) (Đạt).
- Chỉ tiêu 12.2: Qua rà soát, đến nay trên địa bàn xã có 1.278 người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên, trong đó có 420 lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ, đạt 35,99% (460/1.278 lao động) (Đạt).

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 12 về Lao động (so với yêu cầu của tiêu chí).
3.13. Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn
a) Yêu cầu của tiêu chí

- Chỉ tiêu 13.1. Hợp tác xã hoạt động hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định (≥1).

- Chỉ tiêu 13.2. Có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương đương còn thời hạn (≥01).

- Chỉ tiêu 13.3. Có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, hoặc mô hình quản lý sức khoẻ cây trồng tổng hợp (IPHM), hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, hoặc mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm (≥01).

- Chỉ tiêu 13.4. Ứng dụng công nghệ số để thực hiện truy suất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã (Đạt).

- Chỉ tiêu 13.5. Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử (20%).

- Chỉ tiêu 13.6. Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng (Đạt).

- Chỉ tiêu 13.7. Có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua ứng dụng internet, mạng xã hội (Đạt).

- Chỉ tiêu 13.8. Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hoá, môi trường) (Đạt).
b) Kết quả thực hiện tiêu chí

- Chỉ tiêu 13.1: Nhằm tạo điều kiện liên kết, phát triển sản xuất của nhân dân, Ủy ban nhân dân xã phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, hướng dẫn HTX hoạt động theo đúng quy định của pháp luật về hợp tác xã. Đồng thời cũng thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật, học tập kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Qua kết quả đánh giá hoạt động năm 2023 trên địa bàn xã Đất Cuốc có HTX Nông nghiệp Vũ Tăng Bình Dương hoạt động có hiệu quả theo đúng Luật HTX năm 2023 và được đánh giá đạt loại khá (71 điểm) theo thông tư 09/2017/TT-BNNPTNT. Thu nhập bình quân 8 triệu đồng/thành viên/tháng. HTX có hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mít ruột đỏ với Công ty TNHH XNK nông sản Vũ Tăng trong thời gian 10 năm (từ năm 10/4/2022 đến năm 10/4/2032). Sản phẩm mít ruột đỏ được cấp chứng nhận VietGap mã số đăng ký 45/CN-TĐC ngày 07/04/2022 và đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh theo quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 12/05/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về phê duyệt kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm – OCOP tỉnh Bình Dương, đợt 2 năm 2022 (Đạt).
- Chỉ tiêu 13.2: Căn cứ theo quyết định số 2186/QĐ-UBND, ngày 06/08/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn xã chủ yếu là cây cao su. Ngoài ra trên địa bàn xã có 01 sản phẩm mít ruột đỏ có hợp đồng liên kết tiêu thụ 10 năm với Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông sản Vũ Tăng; Sản phẩm mít ruột đỏ được cấp chứng nhận VietGap mã số đăng ký 45/CN-TĐC ngày 07/04/2022 và đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh theo quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 12/05/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về phê duyệt kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm – OCOP tỉnh Bình Dương, đợt 2 năm 2022 (Đạt).
- Chỉ tiêu 13.3: Qua rà soát, đánh giá, trên địa bàn xã có 04 mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Cụ thể như sau:

+ Mô hình chăn nuôi gà sinh sản của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, quy mô 64.000 con giống bố mẹ, áp dụng quy trình trại lạnh khép kín, hệ thống máng ăn, uống tự động; hệ thống điều tiết nhiệt độ tự động và sử dụng phần mềm máy tính trong hệ thống quản lý.

+ Mô hình chăn nuôi gà công nghiệp của Ông Nguyễn Văn Bình, quy mô 90.000 con, áp dụng quy trình trại lạnh khép kín, hệ thống máng ăn, uống tự động; hệ thống điều tiết nhiệt độ tự động và có hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH San Hà (Đạt). 

+ Mô hình chăn nuôi heo công nghiệp của bà Mai Thị Thảo và Bà Mai Thị Thước, quy mô 3.000 con, áp dụng quy trình trại lạnh khép kín, hệ thống máng ăn, uống tự động.
- Chỉ tiêu 13.4: Căn cứ Quyết định số 2186/QĐ-UBND, ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc Ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hiện trên địa bàn xã có Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam ứng dụng phần mềm máy tính trong các công đoạn sản xuất chăn nuôi nhằm phục vụ quá trình truy suất nguồn gốc sản phẩm trứng gà của công ty và HTX nông nghiệp Vũ Tăng Bình Dường sử dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc nhằm ghi lại nhất ký cây trồng cũng như quá trình sản xuất (Đạt).
- Chỉ tiêu 13.5: Căn cứ theo quyết định số 2186/QĐ-UBND, ngày 06/08/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn xã chủ yếu là cây cao su, chăn nuôi heo, gà,... các sản phẩm như heo, gà đều có hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, trên địa bàn xã có sản phẩm mít ruột đỏ của HTX nông nghiệp Vũ Tăng Bình Dương được bán qua ứng dụng Facebook, Zalo, tiktok, ... và ứng dụng https://binhduongtrade.vn với sản lượng khoảng 8,5 tấn/50 tấn/năm, chiếm tỷ lệ 17% (Đạt).
- Chỉ tiêu 13.6: Trên địa bàn xã có 01 mã vùng trồng mít ruột đỏ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc của ông Nguyễn Tín ấp Đá Bàn (Đạt).
- Chỉ tiêu 13.7: Quà rà soát, thống kê trên địa bàn xã không có điểm du lịch (Đạt).

- Chỉ tiêu 13.8. : Qua rà soát, thống kê các mô hình kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hóa, môi trường), trên địa bàn xã có 02 mô hình, cụ thể như sau:


- Mô hình chăn nuôi gà của ông Nguyễn Văn Bình, ấp Suối Voi, quy mô 90.000 con, sản lượng ước đạt khoảng 225 tấn/chu kỳ nuôi, doanh thu hàng năm ước đạt trên 3 tỷ đồng; áp dụng hình thức trại lạnh khép kín, hệ thống điều tiết nhiệt độ, máng ăn, uống tự động; trang trại sử dụng tấm đệm sinh học trong hoạt động sản xuất chăn nuôi; sử dụng các chế phẩm sinh học (vac-xin) mới tiên tiến trong hoạt động chăn nuôi nhằm hạn chế tối đa các dịch bệnh có thể xuất hiện; sử dụng năng lượng tái tạo (điện năng lượng mặt trời) trong hoạt động sản xuất đảm bảo các điều kiện về môi trường, vệ sinh thú y trong sản xuất; trang trại cũng thực hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH San Hà trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tạo công ăn việc làm cho 8 lao động phổ thông, với thu nhập bình quân khoảng 8 triệu đồng/người/tháng

- Mô hình trồng mít ruột đỏ của ông Nguyễn Tấn Hiệp, ấp Đá Bàn, quy mô 18 ha, sản lượng ước đạt khoảng 50 tấn/năm, doanh thu hằng năm ước đạt trên 2 tỷ đồng, áp dụng quy trình VietGap vào sản xuất nông nghiêp; sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước, tưới phân tự động; Sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc BVTV sinh học trong hoạt động sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; mô hình cũng thực hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm với Công ty XNK nông sản Vũ Tăng góp phần đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, tạo công ăn việc làm cho 8 lao động phổ thông, với thu nhập bình quân khoảng 7-9 triệu đồng/tháng (Đạt).

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn (so với yêu cầu của tiêu chí).
3.14. Tiêu chí số 14 về Y tế
a) Yêu cầu của tiêu chí

- Chỉ tiêu 14.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) (≥ 95%).
- Chỉ tiêu 14.2. Xã triển khai thực hiện quản lý sức khoẻ điện tử (Đạt).
- Chỉ tiêu 14.3. Xã triển khai thực hiện khám chữa bệnh từ xa (Đạt).
- Chỉ tiêu 14.4. Xã triển khai thực hiện tốt sổ khám chữa bệnh điện tử (Đạt).
b) Kết quả thực hiện tiêu chí

- Chỉ tiêu 14.1: UBND xã phối hợp cùng MTTQ và các đoàn thể, Ban phát triển các ấp đã tiến hành rà soát số người tham gia BHYT trên địa bàn, trên cơ sở đó tập trung tuyên truyền, vận động những hộ chưa tham gia BHYT đăng ký tham gia; Đến nay qua rà soát, thống kê tỷ lệ người dân thường trú đang sống tại địa phương tham gia BHYT là 2.318/2.407 đạt 96,3%(Đạt).
- Chỉ tiêu 14.2 Thực hiện Quyết định số 1531/QĐ-BYT, ngày 05/6/2024 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc bộ tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao cấp xã, huyện và tiêu chí nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025. Xã triển khai thực hiện quản lý sức khoẻ điện tử với những nội dung như sau: 

- UBND xã đã ban hành các văn bản theo thẩm quyền để triển khai thực hiện: Công văn số 328/UBND-YT ngày 12/7/2024 của UBND xã Đất Cuốc về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1531/QĐ-BYT, ngày 05/6/2024 của Bộ Y tế; Kế hoạch số 261/KH-UBND, 23/12/2024 về việc triển khai Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử và Hỗ trợ tư vấn Khám, chữa bệnh từ xa trên địa bàn xã Đất Cuốc giai đoạn 2024 – 2025; Kế hoạch số 262/KH-UBND, 23/12/2024 về việc triển khai thí điểm Sổ sức khỏe điện tử, giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại tích hợp trên ứng dụng VNeID trên địa bàn xã Đất Cuốc.
- Đã chuẩn bị cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện tiêu chí. Bảo đảm:

+ Có 15 phòng làm việc.

+ Có 10 bộ bàn ghế làm việc.

+ Có 6 máy tính kết nối mạng internet.

+ Đã cài đặt ứng dụng, phần mềm EHR.

+ Có nhân viên Y tế sử dụng thành thạo phần mềm EHR. 

- Đánh giá: Đạt
- Chỉ tiêu 14.3: Thực hiện Quyết định số 1531/QĐ-BYT, ngày 05/6/2024 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc bộ tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao cấp xã, huyện và tiêu chí nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025. Xã triển khai thực hiện quản lý sức khoẻ điện tử với những nội dung như sau: 

- UBND xã đã ban hành các văn bản theo thẩm quyền để triển khai thực hiện: Công văn số 328/UBND-YT ngày 12/7/2024 của UBND xã Đất Cuốc về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1531/QĐ-BYT, ngày 05/6/2024 của Bộ Y tế; Kế hoạch số 261/KH-UBND, 23/12/2024 về việc triển khai Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử và Hỗ trợ tư vấn Khám, chữa bệnh từ xa trên địa bàn xã Đất Cuốc giai đoạn 2024 – 2025; Kế hoạch số 262/KH-UBND, 23/12/2024 về việc triển khai thí điểm Sổ sức khỏe điện tử, giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại tích hợp trên ứng dụng VNeID trên địa bàn xã Đất Cuốc.
- Đã chuẩn bị cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện tiêu chí. Bảo đảm:

+ Có 15 phòng làm việc.

+ Có 10 bộ bàn ghế làm việc.

+ Có 6 máy tính kết nối mạng internet.

+ Đã cài đặt ứng dụng, phần mềm EHR.

+ Có nhân viên Y tế sử dụng thành thạo phần mềm EHR. 

- Đánh giá: Đạt.
- Chỉ tiêu 14.4: Thực hiện Quyết định số 1531/QĐ-BYT, ngày 05/6/2024 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc bộ tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao cấp xã, huyện và tiêu chí nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025. Xã triển khai thực hiện quản lý sức khoẻ điện tử với những nội dung như sau: 

- UBND xã đã ban hành các văn bản theo thẩm quyền để triển khai thực hiện: Công văn số 328/UBND-YT ngày 12/7/2024 của UBND xã Đất Cuốc về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1531/QĐ-BYT, ngày 05/6/2024 của Bộ Y tế; Kế hoạch số 261/KH-UBND, 23/12/2024 về việc triển khai Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử và Hỗ trợ tư vấn Khám, chữa bệnh từ xa trên địa bàn xã Đất Cuốc giai đoạn 2024 – 2025; Kế hoạch số 262/KH-UBND, 23/12/2024 về việc triển khai thí điểm Sổ sức khỏe điện tử, giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại tích hợp trên ứng dụng VNeID trên địa bàn xã Đất Cuốc.
- Đã chuẩn bị cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện tiêu chí. Bảo đảm:
+ Có 15 phòng làm việc.

+ Có 10 bộ bàn ghế làm việc.

+ Có 6 máy tính kết nối mạng internet.

+ Đã cài đặt ứng dụng, phần mềm EHR.

+ Có nhân viên Y tế sử dụng thành thạo phần mềm EHR. 

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 14 về Y tế (so với yêu cầu của tiêu chí).
3.15. Tiêu chí số 15 về Hành chính công
a) Yêu cầu của tiêu chí

- Chỉ tiêu 15.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính (100%).
- Chỉ tiêu 15.2. Có dịch vụ công trực tuyến một phần (Đạt).
- Chỉ tiêu 15.3. Giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định và không để xảy ra khiếu nại vượt cấp (Đạt).

b) Kết quả thực hiện tiêu chí

- Chỉ tiêu 15.1: 

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả được xây dựng năm 2008 và nâng cấp, mở rộng năm 2017 có diện tích khoảng 139m2 với quy cách 1 tầng, tường gạch quét sơn nước, mái lộp tôn đóng la phông tôn lạnh, cửa kính cường lực. Tại Bộ phận một cửa, UBND xã đã trang bị 02 máy lạnh, 01 ti vi, 04 máy in, 04 máy tính có kết nối Internet đảm bảo cho công chức tại Bộ phận một cửa thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, 01 máy photocoppy, 01 máy scan, 06 đèn quỳnh quang, 03 quạt, 01 bình nước khoáng nóng lạnh, 08 bàn làm việc, 16 ghế, 02 dãy ghế ngồi chờ, 04 tủ dựng hồ sơ, 01 thùng thư góp ý, 02 bản niêm yết thủ tục hành chính và 01 máy vi tính dành cho nhân dân truy cập có kết nối internet, wifi miễn phí cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính liên quan dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, UBND xã đã trang bị 27 máy tính, 27 bàn làm việc, 27 ghế ngồi, 27 máy quạt, 10 máy lạnh, 22 máy in, 01 máy photocoppy, 01 máy in màu cho Bộ phận chuyên môn xã nhằm thực hiện đảm bảo nhiệm vụ được phân công.

+ 100% cán bộ, công chức được phân công trực tiếp tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, được tập huấn sử dụng phần mềm Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính và đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã.

+ UBND xã thực hiện giải quyết hồ sơ đảm bảo theo quy định; từng TTHC được tiếp nhận và giải quyết đúng theo trình tự thủ tục quy định, không có hồ sơ tồn động, kéo dài. Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2021 – 2024, UBND xã đã tiếp nhận và giải quyết đạt 100% (7.424/7.424 hồ sơ), tỷ lệ kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn đạt 99,97% (7.722/7.424 hồ sơ), hồ sơ TTHC trễ hạn chiếm 0,03% (02/6.980 hồ sơ); Năm 2024, UBND xã đã tiếp nhận và giải quyết 1.700/1.700 hồ sơ
 đạt 100% (Trong đó: hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 1.583 hồ sơ; hồ sơ trực tiếp là 117 hồ sơ; số hóa thành phần hồ sơ 1.111/1.124 hồ sơ, đạt 98,84%; số hóa kết quả 1.124/1.124, đạt 100%; thanh toán trực tuyến 1.542/1.561 hồ sơ, đạt 98,78%); chứng thực bản sao từ bản chính trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (chứng thực điện tử) được 444 hồ sơ. Kết quả đến nay, UBND xã đạt 95,19 điểm theo Bộ chỉ số 766, xếp thứ 1/10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện (Đạt)
- Chỉ tiêu 15.2: Thực hiện theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, UBND xã đã duy trì và thực hiện 100% TTHC đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến với 155 TTHC (trong đó 57 TTHC toàn phần và 63 TTHC một phần và 35 cung cấp thông tin trực  tuyến). Trong năm 2024, UBND xã tiếp nhận qua dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến 117/1.700 hồ sơ, đạt 6,9%; tiếp nhận hồ sơ trực tuyến có mức độ 3 trở lên 1.583/1.700 hồ sơ, đạt 93,1% (Đạt).

- Chỉ tiêu 15.3: 

+ Thực hiện công khai đầy đủ, kịp thời 100% TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết và các nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC, Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã. UBND xã thực hiện niêm yết công khai nội dung TTHC, danh mục TTHC đầy đủ, đúng quy định và thông báo tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại Bộ phận một cửa.

+ 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được tổ chức tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa một cửa liên thông và áp dụng quy trình theo dõi việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Đến nay, UBND xã đã thực hiện 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được tổ chức tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và áp dụng quy trình theo dõi việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh.

+ Đã thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ, đáp ứng mục tiêu số hóa đối với cấp xã được giao tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và khoản 2 mục III Điều 1 về cải cách TTHC tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. UBND xã đã thực hiện đảm bảo quy trình số hóa, có kết quả trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Tính đến nay theo thống kê, UBND xã đã số hóa đạt 100%.
+ Trong giai đoạn 2021 – 2024, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC của xã được giải quyết đúng và sớm hạn đảm bảo đạt từ 99,97% và 95% trở lên đối với hồ sơ thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông tại bước tiếp nhận, xử lý ở cấp xã; tuy nhiên, do lỗi trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh nên ảnh hưởng đến tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn của xã. Đồng thời, UBND xã đã chủ động ban hành thư xin lỗi gửi đến công dân khi hồ sơ giải quyết chậm trễ theo đúng quy định phản ánh tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ và Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Bên cạnh đó, UBND xã đã thực hiện tốt các nhóm chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và được xếp loại tốt.

+ Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính của xã giai đoạn 2021- 2023 đạt 100% (trong đó, tỷ lệ người dân, doanh nghiệp đánh giá trên cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt 100%; người dân, doanh nghiệp đánh giá thông qua lấy phiếu đánh giá hài lòng trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã 892/892 phiếu, đạt 100%). Trong năm 2024, UBND xã nhận 647 phiếu đánh giá hài lòng của nhân dân khi đến liên hệ giải quyết công việc hành chính tại cơ quan, không có phiếu đánh giá không hài lòng, đạt 100%  (Đạt). 

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 15 về Hành chính công (so với yêu cầu của tiêu chí).
3.16. Tiêu chí số 16 về Tiếp cận pháp luật
a) Yêu cầu của tiêu chí

- Chỉ tiêu 16.1. Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật và mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở (Đạt).
- Chỉ tiêu 16.2. Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được hòa giải thành (≥90%).

- Chỉ tiêu 16.3. Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu (≥90%).
b) Kết quả thực hiện tiêu chí

* Về mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật: Đến nay trên địa bàn xã đã xây dựng và thực hiện được các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật hoạt động có hiệu quả như: Mô hình xây dựng giỏ sách pháp luật và mô hình bảng thông tin pháp luật tại các khu nhà trọ trên địa bàn, vận động các chủ nhà trọ hỗ trợ trang bị bảng thông tin pháp luật, giỏ sách pháp luật tại các khu nhà trọ trên địa bàn nhằm cung cấp các thông tin, tài liệu về các tình huống pháp luật, các vụ vi phạm pháp luật, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trên bảng thông tin pháp luật, giỏ sách pháp luật; các mô hình đều được công nhận và hoạt động hiệu quả, đến nay trên địa bàn xã có 31 giỏ sách pháp luật và 38 bảng thông tin. UBND xã phối hợp với các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hệ thống đài truyền thanh và tuyên truyền viên pháp luật xã lồng ghép tổ chức tuyên truyền tại các buổi họp dân, sinh hoạt các chi – tổ hội. Với kết quả đạt được, hàng năm Uỷ ban nhân dân xã Đất Cuốc được Uỷ ban nhân dân huyện khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đã tặng giấy khen cho xã đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện công tác này (theo Quyết định số 4465 ngày 21/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện). 
* Mô hình hòa giải ở cơ sở: Hằng năm, UBND xã Đất Cuốc về việc kiện toàn các tổ hòa giải trên địa bàn xã với 04 ấp 04 tổ hòa giải với 27 hòa giải viên . Công tác hòa giải ở cơ sở trong thời gian qua luôn được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã quan tâm chỉ đạo, do vậy đã làm hạn chế lượng đơn tranh chấp, khiếu kiện, góp phần ổn định tình hình về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, giữ gìn mối đoàn kết trong nội bộ gia đình, trong cộng đồng dân cư. Nổi bật là công tác hòa giải các vụ việc tranh chấp trên địa bàn được thực hiện kịp thời, số vụ việc đưa ra hòa giải đạt 100%, tỷ lệ hòa giải thành đạt cao và ổn định. Các tổ hòa giải khi có vụ việc tranh chấp xảy ra, công tác tiếp cận và tìm hiểu nguyên nhân chính để xảy ra mâu thuẫn là việc làm hết sức quan trọng để khi hòa giải giúp các hòa giải viên vận dụng các quy định pháp lý cũng như vận dụng tốt các kỹ năng để thuyết phục các bên nhằm đem lại sự đồng thuận cao; 100% tổ hòa giải được hỗ trợ kinh phí triển khai hoạt động và có thù lao cho hòa giải viên theo đúng quy định của pháp luật hòa giải ở cơ sở; có hoạt động phối hợp với Tòa án huyện, Phòng Tư pháp huyện và các tổ chức, cá nhân có hiểu biết pháp luật trong tập huấn, bồi dưỡng cho hòa giải viên và tham gia hỗ trợ hòa giải (khi có nhu cầu) (Đạt).

- Chỉ tiêu 16.2: Uỷ ban nhân dân xã thường xuyên chỉ đạo, quán triệt thực hiện tốt Luật Hòa giải cơ sở năm 2014 và các văn bản hướng dẫn về hòa giải cơ sở. Thường xuyên tổ chức lồng ghép tuyên truyền Luật Hòa giải cơ sở năm 2014 và các văn bản hướng dẫn trong các cuộc họp giao ban hàng tháng của các ấp trên địa bàn. Trong năm 2024, các tổ hòa giải đã tiếp nhận 01 vụ việc. Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải thành 01/01 vụ việc đạt 100% (Đạt).

- Chỉ tiêu 16.3: Ủy ban nhân dân xã đã thường xuyên phối hợp tuyên truyền Luật Trợ giúp pháp lý đến người dân trên địa bàn xã, thông báo, công khai địa điểm trợ giúp pháp lý để người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý liên hệ khi có nhu cầu. Trong năm 2024, UBND xã không nhận đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý của người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý. Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu đạt 100% (Đạt). 

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 16 về Tiếp cận pháp luật (so với yêu cầu của tiêu chí).
3.17. Tiêu chí số 17 về Môi trường 

a) Yêu cầu của tiêu chí

- Chỉ tiêu 17.1. Khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm), nuôi trồng thủy sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường (Đạt).

- Chỉ tiêu 17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường (100%).

- Chỉ tiêu 17.3. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định (≥98%).
- Chỉ tiêu 17.4. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả (≥50%).
- Chỉ tiêu 17.5. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn (50%).
- Chỉ tiêu 17.6. Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường (100%).

- Chỉ tiêu 17.7. Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường (≥80%).

- Chỉ tiêu 17.8. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường (≥95%).

- Chỉ tiêu 17.9. Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch (Đạt).

- Chỉ tiêu 17.10. Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng (≥10%).

- Chỉ tiêu 17.11. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn ( 4m2/người).
- Chỉ tiêu 17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định (≥90%).

b) Kết quả thực hiện tiêu chí

- Chỉ tiêu 17.1: Trên địa bàn xã không có khu kinh doanh, dịch vụ, giết mổ (gia súc, gia cầm) nuôi trồng thủy sản. Có quy hoạch 01 khu chăn nuôi 100 ha thuộc ấp Suối Voi, xã Đất Cuốc (theo Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 15/2/2024 của UBND tỉnh Bình Dương về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2024 huyện Bắc Tân Uyên), hiện có 02 trạng trại đang hoạt động chăn nuôi heo, vịt tại khu vực này. Các trang trại hộ chăn nuôi đều đảm bảo hạ tầng kỹ thuật về môi trường, cụ thể: Có hệ thống thu gom, thoát nước mưa riêng biệt với hệ thống thu gom, thoát nước xử lý nước thải tập trung; Các trang trại chăn nuôi tập trung đều thực hiện quan trắc môi trường theo quy định; Có công trình bảo vệ môi trường theo quy định (có đầu tư hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ biogas; chất thải rắn được thu gom, phân loại, lưu giữ, một phần tái sử dụng và một phần được giao đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định). Do đó, tỷ lệ khu chăn nuôi có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường đạt 100% (Đạt) (Đính kèm hồ sơ có liên quan).
- Chỉ tiêu 17.2: Trên địa bàn xã hiện có tổng số 79 cơ sở sản xuất, kinh doanh (gọi tắt là cơ sở) hiện đang hoạt động ngoài khu công nghiệp (trong đó: có 28 công ty, doanh nghiệp; 51 khu nhà cho thuê lưu trú; ). Tất cả 79 cơ sở thuộc đối tượng phải có hồ sơ môi trường (các cơ sở đã lập hồ sơ môi trường và được phê duyệt theo quy định như: Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Cam kết bảo vệ môi trường, Kế hoạch BVMT, Giấy phép môi trường,...theo quy định. Đến nay, 100% các cơ sở nêu trên đều có công trình bảo vệ môi trường (có đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải; thu gom quản lý và bố trí kho lưu chứa chất thải rắn, có hệ thống xử lý mùi, khí thải; Thực hiện quan trắc khí thải, nước thải, bụi .....) tại đơn vị, đảm bảo vệ sinh môi trường theo yêu cầu tại Khoản 3 Điều 40, Điều 53 của Luật Bảo vệ Môi trường 2020. Định kỳ có lập báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn theo quy định (Đạt).

- Chỉ tiêu 17.3: 

+ Đối với chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn:
Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân xã phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động các hộ dân trên địa bàn đăng ký thu gom rác thải sinh hoạt, trang bị thùng rác tại văn phòng các ấp và các khu vực đông dân cư trên địa bàn nhằm đảm bảo tình hình vệ sinh môi trường. Rác thải sinh hoạt phát sinh dọc các trục đường chính, đường giao thông nông thôn, khu dân cư, trụ sở cơ quan, trường học,… được Công ty TNHH TMDV Lâm Phong Vân thu gom, vận chuyển rác thải bằng xe chuyên dùng và mang đi xử lý tại Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương thuộc Công ty TNHH MTV Liên hợp khoa học – công nghệ - môi trường Biwase. Không để xảy ra hiện tượng rác thải ùn ứ gây ô nhiễm môi trường. Đối với các hộ dân ở xa tuyến thu gom, phương tiện vận chuyển không đến được, người dân đã chủ động mang rác thải đến các điểm tập kết để xe thu gom, vận chuyển đi xử lý theo quy định. Các phương tiện vận chuyển luôn đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường. 

Trên địa bàn xã Đất Cuốc hiện có tổng số 499 hộ dân. Trong đó, có 499/499 hộ đã đăng ký tham gia mạng lưới thu gom rác (có 496/499 hộ đã đăng ký thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt và chuyển giao đơn vị có chức năng vận chuyển thu gom và vận chuyển đi xử lý; 03/497 cam kết tự mang rác đến các điểm tập kết trên các trục đường chính để đơn vị có chức năng vận chuyển thu gom và vận chuyển đi xử lý theo quy định), toàn bộ rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn xã Đất Cuốc được Công ty TNHH TMDV Lâm Phong Vân thực hiện thu gom, sau đó sang xe toàn bộ rác thải cho Xí nghiệp Công trình Công cộng huyện (tại điểm hẹn) để vận chuyển đến nơi xử lý. Như vậy, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn được thu gom và xử lý theo quy định đạt tỷ lệ 100% (499/499 hộ). (Đạt). 
Qua thống kê, tổng khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia đình được Xí nghiệp Công trình cộng huyện Bắc Tân Uyên vận chuyển đến nơi xử lý khoảng 6,4 tấn/ngày. 
+ Đối với chất thải rắn không nguy hại phát sinh trên địa bàn:
Chất thải rắn không nguy hại phát sinh tại các cơ sở sản xuất kinh doanh hiện đang hoạt động trên địa bàn, chủ yếu là các chất thải rắn thông thường được phân loại, bố trí khu vực lưu giữ đúng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. Đối với các loại chất thải rắn xây dựng phát sinh từ quá trình xây dựng nhà cửa của các hộ dân, hoặc từ quá trình xây dựng nhà xưởng được tận dụng san lấp mặt bằng tại chỗ, không phát thải ra môi trường. Đối với các phụ phẩm nông nghiệp được người dân tận dụng làm thức ăn cho gia súc hoặc ủ hoai làm phân bón cho cây trồng, không thực hiện đốt ngoài trời gây ô nhiễm môi trường, không phát thải ra môi trường. 

Qua thống kê, tổng khối lượng chất thải rắn không nguy hại phát sinh trên địa bàn khoảng 0,35 tấn/ngày. Toàn bộ chất thải rắn không nguy hại phát sinh được tận dung tái sử dụng, một số không thể tái sử dụng được các cơ sở, hộ gia đình giao cho các đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển đi xử lý theo quy định, đạt tỷ lệ 100% (Đạt). 

- Chỉ tiêu 17.4: Hiện nay, toàn xã hiện có 499/499 hộ gia đình đã có công trình vệ sinh (nhà tiêu) đúng theo quy định. Các công trình vệ sinh được xây dựng khép kín, có hầm chứa đảm bảo chất thải từ nhà vệ sinh không thải trực tiếp ra môi trường, không gây mùi hôi khó chịu đảm bảo quy định về kỹ thuật theo QCVN 01:2011.BYT của Bộ Y tế. Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của người dân như: ăn uống, tắm giặt, vệ sinh cá nhân… được các hộ gia đình thu gom và dẫn xử lý qua hầm tự hoại 03 ngăn (có lọc kỵ khí), sau đó định kỳ 06 tháng/lần (hoặc khi đầy, vượt ngưỡng an toàn của bể) sẽ thuê đơn vị có chức năng bơm hút đi xử lý theo quy định. Do vậy, tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp, công trình phù hợp là 499/499 hộ, đạt tỷ lệ 100%. Đính kèm danh sách (Đạt)

- Chỉ tiêu 17.5: Căn cứ Kế hoạch số 1734/KH-UBND của UBND tỉnh, Kế hoạch số 2904/KH-UBND ngày 24/8/2023 của UBND huyện về thực hiện phân loại rác tại nguồn giai đoạn 2023 – 2025. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Phòng TN&MT về thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình theo quy định Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, UBND xã ban hành Kế hoạch số 199/KH-UBND về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn xã Đất Cuốc giai đoạn 2023-2025, đồng thời phối hợp cùng UBMTTQVN xã tuyên truyền và triển khai hướng dẫn “phân loại rác thải tại nguồn và nhân rộng mô hình ủ rác thải hữu cơ làm phân bón tại hộ gia đình” (lồng ghép vào các cuộc họp ấp, chi hội định kỳ…). Qua vận động, đến nay đã có 270 hộ dân đã đăng ký tham gia thực hiện phân loại rác thải tại hộ gia đình đảm bảo theo các nguyên tắc sau: 

+ Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế: được người dân thu gom, phân loại và bán phế liệu cho các đơn vị, cá nhân thu mua.

+ Chất thải thực phẩm: UBND xã đã khuyến khích người dân tận dụng tối đa nguồn chất thải thực phẩm để làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi và hướng dẫn người dân thực hiện quy trình ủ phân hữu cơ tại nhà để làm phân bón cho rau màu.
+ Chất thải rắn sinh hoạt khác (không thể tái sử dụng): Được Công ty TNHH TMDV Lâm Phong Vân thực hiện thu gom, sau đó sang xe toàn bộ rác thải cho Xí nghiệp Công trình Công cộng huyện (tại điểm hẹn) để vận chuyển đến nơi xử lý bằng xe chuyên dùng, với tần suất 02 lần/tuần, không để xảy ra hiện tượng rác thải ùn ứ gây ô nhiễm môi trường. 

Qua kết quả triển khai thực hiện, đến nay có 270 hộ gia đình tham gia thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn trên tổng số 499 hộ dân trên địa bàn, đạt tỷ lệ 54,10% (đính kèm theo danh sách) (Đạt).
- Chỉ tiêu 17.6. Chất thải nguy hại trên địa bàn xã phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và trong sinh hoạt của các hộ gia đình, cá nhân, như sau:

+ Đối với rác thải nguy hại phát sinh từ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân với khối lượng khoảng 4.978 kg/năm (bao gồm: pin, bóng đèn, chai xịt côn trùng,…) được người dân phân loại và mang đến lưu chứa tại các điểm cống, nhà chứa cùng với các loại bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng. Định kỳ hàng quý (hoặc khi đầy, vượt ngưỡng an toàn của bể), Phòng Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng với Công ty TNHH TMDV xử lý môi trường Việt Khải tiến hành thu gom, vận chuyển toàn bộ chất thải đi xử lý theo quy định, đảm bảo về mặt môi trường, đạt tỷ lệ 100%. 

+ Đối với rác thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở sản xuất với khối lượng khoảng 0,1 tấn/ngày đã được các đơn vị thu gom, phân loại và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển toàn bộ đi xử lý theo quy định, đạt tỷ lệ 100%.

+ Đối bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật: Uỷ ban nhân dân xã đã xây dựng 01 kho lưu chứa rác thải nguy hại tập trung tại ấp Đá Bàn và bố trí 07 điểm cống tại các ấp trên địa bàn nhằm phục vụ thu gom vỏ chai lọ thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng của các hộ dân và các trang trại trồng trọt nhỏ lẻ. Theo thống kê, khối lượng bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng phát sinh khoảng 532 kg/năm. Hàng tháng, UBND xã thực hiện thu gom vỏ chai, lọ thuốc BVTV tại các hố nhỏ về kho lưu chứa tập trung của xã. Định kỳ, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Công ty TNHH TMDV xử lý môi trường Việt Khải tiến hành thu gom, vận chuyển toàn bộ chất thải đi xử lý theo quy định, đạt tỷ lệ 100%. 
+ Đối với chất thải rắn nguy hại phát sinh từ Trạm y tế xã với khối lượng khoảng 72kg/năm được Chi nhánh xử lý chất thải Công ty Cổ phần Nước - Môi trường tỉnh Bình Dương thu gom, phân loại, vận chuyển theo Hợp đồng số 58/RNH/HĐ-KT24 với tần suất thu gom 02 lần/tuần. Đảm bảo thực hiện đúng theo quy định Thông tư 20/2021/TT-BYT, ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế ban hành thông tư quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế, đạt 100% (Đạt).
- Chỉ tiêu 17.7:

+ Đối với lĩnh vực trồng trọt: Trên địa bàn xã có 12 hộ gia đình thực hiện phát triển kinh tế gia đình chủ yếu về lĩnh vực nông nghiệp (trồng trọt vườn cây ăn trái). Trong quá trình trồng, chăm sóc và thu hoạch sản phẩm cây trồng có phát sinh một số phụ phẩm nông nghiệp như: quả điều, vỏ bưởi, cam, quýt, vỏ mít, vỏ sầu riêng... với khối lượng phát sinh khoảng 0,512 tấn/năm. Hiện có 12/12 hộ gia đình thực hiện thu gom, tái sử dụng các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho heo, bò, dê (thân chuối, quả điều, vỏ mít,…) với khối lượng khoảng 0,11 tấn/năm; Phụ phẩm được thu gom và tái chế (ủ hoai) làm phân bón cho cây trồng với khối lượng khoảng 0,2 tấn/năm; một số được tái sử dụng làm nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường (như: chất đốt,..) với khối lượng khoảng 0.202 tấn/năm. 

+ Đối với lĩnh vực chăn nuôi: Theo thống kê, trên địa bàn xã hiện có 09 trang trại và 06 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Trong quá trình chăn nuôi có phát sinh các chất hữu cơ như phân chuồng, nước thải với tổng khối lượng phát sinh khoảng 14,3 tấn/năm. Toàn bộ chất thải rắn hữu cơ phát sinh trong quá trình chăn nuôi (phân heo, gà, vịt) được các đơn vị thu gom và bán lại cho các hộ dân làm phân bón cho cây trồng, dùng làm thức ăn nuôi cá hoặc đưa vào hầm biogas để xử lý và thu khí làm chất đốt phục vụ nấu nướng tại cơ sở, với tổng khối lượng khoảng 5.597,7 tấn/năm. Nước thải trong chăn nuôi (chủ yếu từ quá trình vệ sinh chuồng trại) được cơ sở thu gom và dẫn về hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo theo quy định, với tổng khối lượng phát sinh khoảng 14.940 m3/năm (cụ thể như sau: đối với hộ kinh doanh chăn nuôi heo phát sinh chất thải khoảng 49,8m3/ngày.đêm; đối với hộ kinh doanh chăn nuôi gà, vịt, trâu phát sinh chất thải khoảng 18.658 kg/ngày.đêm, được thu gom triệt để dùng để bán cho doanh nghiệp và các hộ trồng cây ăn trái, cây công nghiệp đồng thời phục vụ cho cây trồng của hộ).
Tỷ lệ khối lượng chất thải được thu gom, xử lý, tái sử dụng trên tổng khối lượng phát sinh đạt 100% (đính kèm danh sách).

Tỷ lệ hộ gia đình, trang trại áp dụng các biện pháp tái sử dụng và tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp trên tổng số hộ gia đình, trang trại đạt 100% (20/20 hộ, trang trại).  
- Chỉ tiêu 17.8: Trên địa bàn xã hiện có 09 trang trại chăn nuôi và 06 hộ gia đình hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đang hoạt động. Các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, tất cả các hộ chăn nuôi heo đều đảm bảo vệ sinh môi trường, có hệ thống xử lý nước thải, có hầm biogas, chất thải được thu gom xử lý phù hợp với quy mô chăn nuôi đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, đạt 100%.

Các cơ sở chăn nuôi đều có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường; chất thải chăn nuôi đều được thu gom và xử lý theo đúng quy định; các trại chăn nuôi với quy mô nhỏ đều có đầu tư hệ thống xử lý nước thải (chủ yếu bằng công nghệ Biogas hoặc áp dụng mô hình VAC), đệm lót sinh học, các chế phẩm xử lý môi trường nên đã giảm thiểu tình hình ô nhiễm, không để chảy tràn ra môi trường. Chuồng trại được vệ sinh thường xuyên và bảo đảm thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, ứng phó dịch bệnh. Chất thải rắn phát sinh được thu gom hàng ngày và xử lý đúng theo quy định hiện hành về môi trường và của thú y, không phát tán ra môi trường xung quanh. Đường thoát nước thải từ chuồng nuôi đến hệ thống xử lý nước thải kín, đảm bảo dễ thoát nước, mạng lưới thoát nước mưa được tách biệt với đường ống dẫn nước thải, đảm bảo các quy định về công tác bảo vệ môi trường, đạt 100%.

Bên cạnh đó các cơ sở chăn nuôi đều thực hiện theo đúng điều kiện vệ sinh thú y trong chăn nuôi, đảm bảo kiểm dịch định kỳ theo quy định của Luật Thú y (Đạt).

- Chỉ tiêu 17.9: Trên địa bàn xã có 2 nghĩa trang: Nghĩa trang Bà Cùng thuộc thửa đất số 02, tờ bản đồ số 14, với diện tích 4.278 m2 và nghĩa trang Gò Me thuộc thửa đất số 489, tờ bản đồ số 14, với diện tích 15.998 m2  do UBND xã quản lý, mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch đất nghĩa trang, nghĩa địa (NTD), phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất của khu vực, đảm bảo quy mô diện tích nghĩa trang tối thiểu, thuận tiện cho đi lại thăm viếng và đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định; UBND xã thường xuyên phối hợp cùng đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chôn cất theo quy định đảm bảo vệ sinh môi trường, không chôn cất trong đất nhà. Đến nay các hộ dân trên địa bàn thực hiện đảm bảo theo quy chế nghĩa trang (Đạt).
- Chỉ tiêu 17.10: Ủy ban nhân dân xã thường xuyên chỉ đạo các ngành, đoàn thể xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương về thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang theo quy định. Trong năm 2024, trên địa bàn xã có tổng 07 trường hợp tử vong, trong đó có 01 trường hợp sử dụng hình thức hỏa táng (thực hiện hoả táng tại Nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương) trên tổng số 07 ca tử vong trên địa bàn xã, đạt tỷ lệ 14,28% (Đạt).

- Chỉ tiêu 17.11: UBND xã đã tổ chức thực hiện trồng cây xanh tại khu vực trụ sở UBND xã, tại các khu đất công, các trường học, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Học tập cộng đồng xã, văn phòng 04/04 ấp và dọc các tuyến đường giao thông nông thôn và tại các khu vực đông dân cư nhằm tạo cảnh quan, xanh, sạch, đẹp. Ngoài ra, trước khuôn viên văn phòng các ấp được trồng hoa và cây xanh tạo cảnh quan môi trường. Tổng đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm khu dân cư nông thôn là: 16.439m2/2.487 người, đạt 6,8m2/người (Đạt).
- Chỉ tiêu 17.12: Chất thải nhựa trên địa bàn xã phát sinh với khối lượng 132kg/ngày, chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày của các hộ gia đình, cá nhân, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và từ các khu vực công cộng. 

Trên cơ sở Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 21/7/2022 UBND xã đã ban hành về tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn xã Hàng năm, UBND phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể xã (Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên…) duy trì hoạt động thực hiện mô hình “Đổi rác thải nhựa nhận quà tặng” và “Tái chế các sản phẩm từ nhựa” với đa dạng các hình thức phù hợp với tình hình của địa phương, qua đó đã tuyên truyền đến các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn và người dân không được thải bỏ chất thải nhựa trực tiếp vào hệ thống thoát nước, ao, hồ, kênh, rạch, suối và sông theo quy định tránh gây cản trở dòng chảy, ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh. Đến nay, trên cơ sở hướng dẫn tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân, trong thời gian qua không có tình trạng thải bỏ chất thải nhựa trực tiếp vào hệ thống thoát nước ao, hồ, kênh. Đồng thời, thực hiện hướng dẫn, vận động hội viên và người dân tham gia thực hiện thu gom, phân loại chất thải nhựa để tái sử dụng, tái chế hoặc xử lý theo quy định pháp luật. 

Đối với chất thải nhựa phát sinh từ các hộ gia đình, cá nhân có thể tái sử dụng (như các hộp đựng thực phẩm bằng nhựa tốt có thể được sử dụng lại,…); Các chất thải nhựa có thể tái chế (như chai nhựa, can nhựa, …) được người dân tái chế thành các bồn hoa, vật liệu trang trí sử dụng trong gia đình, một số được thu gom và bán lại cho các điểm thu mua phế liệu. Đối với chất thải nhựa không thể tái chế được thu gom và chuyển giao toàn bộ cho Công ty TNHH TMDV Lâm Phong Vân thu gom và vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

Bên cạnh đó, một số hộ gia đình, cá nhân và các tiểu thương buôn bán trong chợ sử dựng các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế bao bì nhựa dùng 01 lần (sử dụng lá chuối để bao gói thực phẩm, sử dụng làn đi chợ để đựng thực phẩm thay cho bao bì ni long,…).

Như vậy, chất thải nhựa được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý đạt tỷ lệ 100%.

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 17 về Môi trường (so với yêu cầu của tiêu chí).
3.18. Tiêu chí số 18 về Chất lượng môi trường sống
a) Yêu cầu của tiêu chí

- Chỉ tiêu 18.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập  trung (≥65%).
- Chỉ tiêu 18.2. Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm (≥80 lít ).

- Chỉ tiêu 18.3. Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững (≥40%).

- Chỉ tiêu 18.4. Tỷ lệ chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm (100%).

- Chỉ tiêu 18.5. Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của xã (Không).

- Chỉ tiêu 18.6. Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận về an toàn thực phẩm (80%).

- Chỉ tiêu 18.7. Tỷ lệ hộ có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn và đảm bảo 3 sạch (100%).

- Chỉ tiêu 18.8. Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường (100%).

b) Kết quả thực hiện tiêu chí

- Chỉ tiêu 18.1: Hiện trên địa bàn xã có 01 Trạm cấp nước sạch do Xí nghiệp cấp nước Tân Uyên đầu tư năm 2007. UBND xã thường xuyên phối hợp vận động nhân dân trên địa bàn đăng ký, sử dụng nước sạch. Đến nay, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh là 499/499 hộ đạt 100%. Trong đó, số hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung là 425/499 hộ, chiếm tỉ lệ 85,1% số hộ dân còn lại sử dụng nước đóng bình, đóng chai, hệ thống lọc tại nhà và sử dụng nước giếng khoan thỏa mãn các điều kiện như: trong, không màu, không mùi, không vị, không chứa thành phẩm có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và có chất lượng nước đáp ứng tiêu chuẩn nước sạch theo nước sạch theo quy chuẩn của Bộ Y tế (Đạt).
- Chỉ tiêu 18.2: Hiện trên địa bàn xã có 01 Trạm cấp nước sạch do Xí nghiệp cấp nước Tân Uyên đầu tư năm 2007. Công trình cấp nước tập trung cấp nước sinh hoạt bình quân đầu người 120lít/người/ngày (Đạt).
- Chỉ tiêu 18.3: Hiện trên địa bàn xã có 01 Trạm cấp nước sạch do Xí nghiệp cấp nước Tân Uyên đầu tư năm 2007. Công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững, công trình có công suất từ 251 đến 1000 đấu nối/hộ sử dụng, đạt 100% (Đạt).
- Chỉ tiêu 18.4: Trên địa bàn xã có 136/136 hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của xã đều tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm. Các chủ hộ gia đình, chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm đều được cử tham gia các lớp tập huấn về an toàn thực phẩm và ký cam kết về đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, đạt 100% (136/136 hộ). Ngoài ra, Uỷ ban nhân dân xã phối hợp với cấp trên tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất các cơ sở kinh doanh nhằm kịp thời phát hiện và xử lý theo đúng quy định nếu có vi phạm (Đạt).

- Chỉ tiêu 18.5: Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được Uỷ ban nhân dân xã thường xuyên quan tâm và chỉ đạo thực hiện. Hàng năm, Uỷ ban nhân dân xã phối hợp với Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm huyện và các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả các hoạt động an toàn thực phẩm như: triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán; Tháng hành động vì an toàn thực phẩm nhằm kiểm tra các cơ sở đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm. Qua kết quả kiểm tra năm 2024, trên địa bàn xã không không có trường hợp vi phạm và không có xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi xã quản lý (Đạt).

- Chỉ tiêu 18.6: Căn cứ Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT, ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp thì trên địa bàn xã Đất Cuốc không có cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản (Đạt).

- Chỉ tiêu 18.7: Trên toàn xã hiện có 499/499 hộ dân có xây dựng nhà tắm, nhà tiêu và thiết bị chứa nước sinh hoạt đảm bảo 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ), đạt tỷ lệ 100%, cụ thể như sau:

+ Nhà tiêu của các hộ gia đình đảm bảo quy định về kỹ thuật theo QCVN 01:2011/BYT của Bộ Y tế  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - Điều kiện đảm bảo hợp vệ sinh: Nhà tiêu được xây dựng khép kín, có hầm chứa đảm bảo chất thải nhà vệ sinh không thải trực tiếp ra môi trường, thường xuyên vệ sinh nhà tiêu đảm bảo không tạo môi trường cho ruồi, muỗi và các côn trùng khác sinh nở, không gây mùi hôi khó chịu.
+ Nhà tắm được xây dựng đảm bảo có sàn cứng, được xây dựng kín đáo có tường bao xung quanh, có mái che, có hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý và xả thải đúng quy định. 

+ Bể chứa nước sinh hoạt: Các hộ gia đình trên địa bàn xã đều sử dụng vật liệu làm bể chứa không có thành phần độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người (bồn inox hoặc bồn nhựa có van cặn, van xả tràn). Bồn chứa có dung tích lớn để chứa nước, có nắp đậy kín để ngăn ngừa các chất bẩn khác xâm hại hoặc muỗi vào đẻ trứng. Các hộ dân thường xuyên vệ sinh bể chứa bằng Cloramin B hoặc Clorua vôi trước khi chứa nước (với tần suất định kỳ 3 tháng/lần) đảm bảo hợp vệ sinh.

+ Ngoài ra, các hộ gia đình luôn thực hiện theo nếp sống văn minh, giữ gìn nhà cửa luôn sạch sẽ, ngăn nắp theo tiêu chí 03 sạch “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” theo nội dung Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” do Trung Ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động (Đạt).

- Chỉ tiêu 18.8: Trên địa bàn xã Đất Cuốc hiện không có bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, do đó tiêu chí này đơn vị không đánh giá (Đạt).

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 18 về Chất lượng môi trường sống (so với yêu cầu của tiêu chí).
3.19. Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh 
a) Yêu cầu của tiêu chí

- Chỉ tiêu 19.1. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân (Đạt).

- Chỉ tiêu 19.2. Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng trở lên hoặc gây tai nạn giao thông, cháy, nổ nghiêm trọng trở lên; có mô hình camera an ninh và các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả. (Đạt).

b) Kết quả thực hiện tiêu chí

- Chỉ tiêu 19.1:
+ Về lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản, kế hoạch về công tác quốc phòng, quân sự địa phương: Ban Chỉ huy quân sự xã đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Chỉ đạo xã ban hành đầy đủ các văn bản như ra nghị quyết và các kế hoạch về lãnh chỉ đạo công tác Quân sự - Quốc phòng; tham mưu cho Hội đồng Giáo dục Quốc phòng an ninh xã xây dựng đầy đủ các kế hoạch và ban hành quyết định, quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng an ninh xã, hàng năm lập danh sách đối tượng 3 và đối tượng 4 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, đạt 100% theo chỉ tiêu huyện giao. 

+ Về xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự và lực lượng dân quân xã: xã Đất Cuốc có 01 Chỉ huy trưởng và 02 Phó chỉ huy trưởng. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự là Đảng ủy viên, thành viên Ủy ban nhân dân. Chính trị viên và chính trị viên phó là cán bộ kiêm nhiệm. Về trình độ chuyên môn, Chỉ huy trưởng và Chỉ huy phó là Đại học; trình độ chuyên ngành: Chỉ huy trưởng là trung cấp ngành Quân sự cơ sở, Chỉ huy phó là cao đẳng ngành Quân sự cơ sở. Hàng năm, các thành viên Ban Chỉ huy đều được tham gia tập huấn, bồi dưỡng về chính trị, quân sự, pháp luật và nghiệp vụ chuyên môn. Ban Chỉ huy quân sự có nơi làm việc và trang thiết bị theo quy định. Căn cứ theo Thông tư số 77/2020/TT-BQP, ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Bộ Quốc phòng Quy định thực hiện một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ và Nghị định số 72/2020/NĐ-CP, ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết  một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ. Tỷ lệ Đảng viên trong Dân quân nòng cốt đạt 24 %, trong đó Tiểu đội trưởng LLDQTT xã, Trung đội trưởng DQCĐ xã, Ấp đội trưởng là Đảng viên. BCH Quân sự xã đã xây dựng LLDQ đạt 5,06 % so với dân số toàn xã; đã trang bị đầy đủ các trang thiết bị và thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định. 

+ Về xây dựng lực lượng Dân quân “Vững mạnh, rộng khắp”: Xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện theo đúng thời gian quy định. Kết quả quân số tham gia huấn luyện đạt 95% trở lên. Tổ chức xét duyệt các tiêu chuẩn gọi công dân nhập ngũ năm 2025, kết quả có 17 công dân đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe. Thực hiện nghiêm kế hoạch sẵn sàng cơ động (sẵn sàng chiến đấu) bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn trong năm từ xã tới ấp; các lực lượng chức năng tăng cường trấn áp các loại tội phạm, tuần tra vũ trang, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

+ Về hoàn thành các chỉ tiêu về quốc phòng: Hoàn thành các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, kết quả đã giao đủ chỉ tiêu 4/4 thanh niên, đạt 100%. Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự đầu năm cho công dân nam tuổi 17 đạt 100%. Duy trì thường xuyên công tác xây dựng trụ sở chính quy “xanh - sạch - đẹp” gắn với “văn - thể - mỹ” và “nhà ăn, nhà bếp chính quy, an toàn, chất lượng” theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, đồng thời đảm bảo đúng chế độ theo quy định. Phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thông qua các phong trào cụ thể như: đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái (Đạt).

- Chỉ tiêu 19.2: 

+ Nhằm thống nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã đã tham mưu Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết số 126/NQ-ĐU ngày 19/01/2024 về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an năm 2024; Nghị quyết 127/NQ-ĐU ngày 19/01/2024 về lãnh đạo công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Ban Chỉ đạo 138 xã đã xây dựng Kế hoạch số 23/KH-BCĐ ngày 08/02/2023 về triển khai, thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2024; Kế hoạch số 38/KH-CAX ngày 01/04/2024 Công tác Công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2024. Kế hoạch số 39/KH-CAX ngày 01/04/2024 Thực hiện chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới năm 2024 theo hướng dẫn số 06/HD-BCA-V05 ngày 29/3/2022 của Bộ Công an.
* Kết quả xét, công nhận đạt Thông tư 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”:

- Với vai trò cơ quan thường trực giúp việc cho Ban chỉ đạo 138 xã, ngay từ đầu năm Công an xã đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các tiêu chí đảm bảo “An toàn về an ninh, trật tự” theo Thông tư 124/2021/TT-BCA của Bộ Công an quy định. Đồng thời, phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cảnh giác trước âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các loại tội phạm; tích cực chung tay với chính quyền địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thực hiện các tiêu chí đảm bảo “An toàn về an ninh trật tự”.
- Xã Đất Cuốc đảm bảo tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” quy định tại Thông tư 124/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về “An ninh trật tự”
* Tình hình an ninh chính trị; trật tự, an toàn xã hội:

- Kết quả tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã được giữ vững ổn định; không có tổ chức, cá nhân nào hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại kinh tế hoặc hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trái phép; không xảy ra các vụ khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp, gây mất an ninh trật tự, không hình thành các “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự, hầu hết các vụ việc phát sinh đều giải quyết từ cơ sở theo đúng quy định của pháp luật được người dân đồng tình, ủng hộ. Kết quả trên đã gớp phần tích cực vào việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế-xã hội, nhất là việc triển khai đạt kết quả các dự án về kinh tế - xã hội nói chung và địa bàn xã nói riêng.
- Tình hình trật tự an toàn xã hội: Phạm pháp hình sự xảy ra 18 vụ (tăng 03 vụ so với cùng kỳ năm 2023); ma túy xảy ra 03 vụ (giảm 01 vụ so với cùng kỳ năm 2023); tệ nạn xã hội không xảy ra; tai nạn giao thông xảy ra 05 vụ (tăng 4 vụ so với cùng kỳ năm 2023); cháy nổ xảy ra 01 vụ (giảm 02 vụ so với cùng kỳ). Trong năm 2024 Công an xã đã quyết liệu mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tuần tra giữ gìn an ninh trật tự dẫn đến phạm pháp hình sự được phát hiện và xử lý triệt để, tệ nạn xã hội được kéo giảm. Tai nạn giao thông xảy ra tăng so với cùng kỳ, tuy nhiên đây là trường hợp bất khả kháng theo Hướng dẫn 01/HD-CAT-PV01 ngày 08/01/2025 của Công an tỉnh.
* Có mô hình về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự ATGT; phòng cháy, chữa cháy và cứ nạn cứu hộ và mô hình camera phục vụ công tác đảm bảo ANTT gắn với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ:

- Công an xã đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138 xã chỉ đạo các thành viên trong Ban Chỉ đạo tăng cường trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Quần chúng nhân dân bám sát vào mục đích, yêu cầu của kế hoạch phối hợp đề ra, từng thành viên trong Ban Chỉ đạo phải nâng cao nhận thức, kiến thức để phục vụ công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cũng như mang lại nguồn tin có giá trị phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm (điển hình công an xã đã tiếp nhận được 06 tin có giá trị có liên quan ANTT để phục vụ công tác phòng chống tội phạm), chủ động trong công tác nắm tình hình các hoạt động liên quan đến an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, an ninh dân tộc, củng cố phong trào trong toàn dân, xử lý ngay lúc đầu, khi bắt đầu phát sinh. Kết quả tổ chức thực hiện Thông tư 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2022 của Bộ Công an đăng ký cam kết tại xã, 04 ấp, có 523/523 hộ dân cư trú trên địa bàn ký cam kết. Qua họp xét đánh giá, công nhận 04/04 ấp đạt "An toàn về an ninh trật tự" từ đó đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện công nhận xã Đất Cuốc đạt chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2023. 

- Tham mưu cho UBND xã củng cố, kiện toàn hiện các mô hình, câu lạc bộ hiện có trên địa bàn, trong đó: 

+ Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm: 07 thành viên (trong đó 01 Chủ nhiệm và 02 Phó Chủ nhiệm, 01 Đội tuyên truyên, phổ biến, giáo dục pháp luật 14 thành viên; 01 Đội xung kích chống tội phạm 13 thành viên), đã phối hợp tuyên truyền pháp luật, phương thức thủ đoạn các loại tội phạm để nhân dân chủ động phòng, chống. 
+ CLB Chủ nhà trọ đến nay có 83 thành viên, đã tổ chức sơ kết mô hình CLB chủ nhà trọ giai đoạn 2016-2020, hằng năm đều tổ chức sơ kết lồng ghép vào sơ kết 6 tháng, tổng kết năm của BCĐ 138 triển khai các giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo. Các thành viên đã phối hợp tốt trong việc củng cố, trang bị giỏ sách pháp luật, bảng thông tin pháp luật. Đồng thời chấp hành tốt các quy định về đăng ký lưu trú, tạm trú theo Luật cư trú mới, giữ mối liên hệ chặt chẽ với Công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trong khu nhà trọ;

+ Camera giám sát an ninh: Hệ thống camera hiện có đã hỗ trợ tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã. Đến hiện tại, đã lắp đặt và đi vào hoạt động ổn định ở 4 địa điểm với 8 camera quan sát, tổng kinh phí 175.000.000đ và có 37 camera của người dân được lắp đặt có hướng quay ra đường để góp phần phục vụ công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn. 

+ Mô hình khu dân cư đảm bảo ANTT và PCCC gồm có 02 mô hình.

+ Trên địa bàn hiện tại có 09 tổ liên gia an toàn PCCC với 95 thành viên, 03 Điểm chữa cháy công cộng với 24 thành viên.
Nhìn chung, các mô hình trên địa bàn đã phát huy được hiệu quả, góp phần cho công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. 
* Kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” do Công an tỉnh phát động đến tháng 6/2024 của tập thể Công an xã. Đánh giá kết quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự gắn với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ:

- Năm 2024, tập thể Công an xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu Quyết thắng theo Quyết định số 5763/QĐ-CAT, PX03, ngày 30/12/2024 của Công an tỉnh Bình Dương.
c) Đánh giá: Đạt tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh (so với yêu cầu của tiêu chí).
4. Kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu 
4.1. Tiêu chí số 1 về Thu nhập
- Yêu cầu: Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới nâng cao tại cùng thời điểm.

- Kết quả thực hiện: Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng tại địa phương, từ đó mang lại giá trị kinh tế cao. Đồng thời, đã tạo điều kiện cho người dân trong việc vay vốn từ các chính sách nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình và nâng cao thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, Uỷ ban nhân dân xã còn giới thiệu và tạo điều kiện cho người lao động vào làm việc tại các công ty, trang trại trong và ngoài địa phương giúp cho người dân có việc làm và thu nhập ổn định. 

Qua thực hiện công tác điều tra thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã năm 2024, kết quả thu thập như sau: 

* Phân theo nguồn thu nhập
+ Thu nhập từ tiền lương, tiền công: 91.952.458.000 đồng

+ Thu nhập từ trồng trọt: 604.950.000 đồng

+ Thu nhập từ chăn nuôi: 157.000.000 đồng

+ Thu nhập từ lâm nghiệp: 0

+ Thu nhập từ thủy sản: 0 

+ Thu nhập khác: 489.700.000 đồng

* Phân theo từng ấp

+ Ấp Suối Voi: 93,821 triệu đồng/người/năm

+ Ấp Đá Bàn: 90,857 triệu đồng/người/năm

+ Ấp Suối Sâu: 95,919 triệu đồng/người/năm

+ Ấp Tân Lợi: 95,586 triệu đồng/người/năm

Tổng thu nhập từ các nguồn của các hộ dân trên địa là xã là 1.105.682,5 triệu đồng. Từ kết quả điều tra trên, thu nhập bình quân đầu người của xã Đất Cuốc năm 2024 đạt 92,817 triệu đồng/người/năm, tăng 10,49% so với Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao năm 2024 là 84 triệu đồng/người/năm(Đạt).

c) Đánh giá: Đạt tiêu chí về Thu nhập (so với yêu cầu của tiêu chí).
4.2. Về mô hình ấp thông minh UBND xã lựa chọn ấp Suối Sâu xây dựng ấp thông minh, cụ thể như sau:

a) Yêu cầu của tiêu chí:
- Chỉ tiêu 2.1 Có hạ tầng internet cáp quang và thông tin di động 3G/4G đến các ấp (đạt).

- Chỉ tiêu 2.2: Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động sử dụng điện thoại thông minh được hướng dẫn, tập huấn ký năng cài đặt, sử dụng các phần mềm nền tảng số, hỗ trợ tìm kiếm, tra cứu, trao đổi thông tin (≥80%).

- Chỉ tiêu 2.3: Tỷ lệ hộ dân sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến (điện, nước, môi trường, học phí, hành chính công…) (≥50%).

- Chỉ tiêu 2.4: Tỷ lệ hộ dân xây dựng cảnh quan, nơi ở sáng – xanh – sạch – đẹp (≥90%).

- Chỉ tiêu 2.5: Trên 95% hộ gia đình trong ấp sử dụng nước sạch (đạt).

b) Kết quả thực hiện: 

- Chỉ tiêu 2.1: Hiện nay trên địa bàn xã có các nhà mạng như: Viettel, Vinaphone, Mobiphone, mạng internet cáp quang, truyền hình và mạng di động 3G/4G được phủ sóng rộng trên toàn địa bàn xã (Đạt).

- Chỉ tiêu 2.2: Hiện nay tỷ lệ người dân thường trú của ấp trong độ tuổi lao động là 844/1.275 người, chiếm tỷ lệ 66,19% dân số. Tổ công nghệ số cộng đồng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các phần mềm nền tảng số như: Bình Dương số, VneiD, app báo cháy 114, VNPT Money,.. kết quả người dân sử dụng điện thoại thông minh được hướng dẫn tập huấn kỹ năng cài đặt, sử dụng các phần mềm nền tảng số, hỗ trợ việc tìm kiếm, tra cứu, trao đổi thông tin là 724/844 người đạt 85,75% (Đạt).

- Chỉ tiêu 2.3. Hiện nay trên địa bàn ấp Suối Sâu có 253 hộ dân thường trú. Tổ công nghệ số cộng đồng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các phần mềm thanh toán không dùng tiền mặt như: ứng dụng Smart Banking của các ngân hàng, VNPT Money, Zalo pay, MOMO,... kết quả có 151/253  hộ thanh toán trực tuyến dịch vụ điện, nước và các dịch vụ thiết yếu, đạt 51,77% (Đạt).

- Chỉ tiêu 2.4: UBND xã thường xuyên phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chỉnh trang nhà cửa, xây dựng cảnh quan nơi ở sáng – xanh - sạch - đẹp. Thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây xanh tạo cảnh quan môi trường như: ngày thứ bảy văn minh, ngày chủ nhật xanh, khơi thông dòng chảy... được 315 cuộc với 2.375 lượt người tham gia. Qua thực hiện rà soát, đánh giá có 231/253 hộ xây dựng cảnh quan, nơi ở sáng – xanh – sạch – đẹp đạt tỷ lệ 91,30%. Còn lại 22 hộ hiện có nhà ở kiên cố, nhưng chưa xây dựng cảnh quan, nơi ở sáng – xanh – sạch – đẹp (Đạt).
- Chỉ tiêu 2.5: UBND xã phối hợp Xí nghiệp cấp nước Tân Uyên thực hiện đầu tư hệ thống nước sạch, kết quả 100% các tuyến đường đông dân cư trên địa bàn ấp đều được trang bị hệ thống nước sạch. UBND xã phối hợp MTTQ và các đoàn thể vận động nhân dân sử dụng nước sạch, kết quả 253/253 hộ dân sử dụng nước sạch, đạt 100%. Trong đó: 248/253 hộ sử dụng nước sạch từ trung tâm cấp nước sạch đạt 98,02% và 5/253 hộ sử dụng nước đóng bình, đóng chai đạt 1,98% (Đạt).
c) Đánh giá: Ấp Suối Sâu, xã Đất Cuốc đạt tiêu chí về Ấp thông minh (so với yêu cầu của tiêu chí).

4.3. Kết quả thực hiện Nhóm tiêu chí mẫu về lĩnh vực Văn hóa
4.3.1 Tiêu chí số 1 về Văn hóa

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Có mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu như: hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng; hội thi, thi đấu thể dục, thể thao ≥60% người dân tham dự.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: Hoạt động văn hóa văn nghệ tại địa phương được đẩy mạnh, từng bước đầu tư có chất lượng, thu hút người dân tham gia. Phong trào thể dục thể thao và vận động hộ gia đình tích cực tham gia luyện tập thể thao được thực hiện rộng rãi xuyên suốt trong thời gian qua, từ đó nâng cao sức khoe người dân. Trong năm 2024 UBND xã Đất Cuốc đã triển khai các Kế hoạch hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biêu như: Hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng; hội thi, thi đấu thể dục, thê thao đã thu hút 2.045/2.487 lượt vận động viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thi đấu và cổ vũ đạt tỷ lệ: 84,96%. 

c) Đánh giá: Đạt Nhóm tiêu chí mẫu về lĩnh vực văn hóa (so với yêu cầu của tiêu chí).
4.3.2 Tiêu chí số 2 về Văn hóa

a) Yêu cầu của tiêu chí
Mỗi ấp có ít nhất 01 Câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm văn hóa - văn nghệ, thể dục thê thao hoạt động thường xuyên, hiệu quả
b) Kết quả thực hiện tiêu chí
Phong trào văn hóá văn nghệ thể dục thể thao được quan tâm phát động rộng rãi tại các ấp và được nhân dân hưởng ứng qua hình thức tham gia các câu lạc bộ trên địa bàn xã. Cụ thể: hiện địa phương có 4/4 ấp đã thành lập CLB văn nghệ, TDTT. Các Câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn xã được duy trì hoạt động thường xuyên gồm: 04 CLB Bi sắt, 4 CLB Văn nghệ, 1 CLB Võ Vovinam, 01 CLB dưỡng sinh, 01 CLB Đờn ca tài tử, 01 CLB Liên thế hệ, 01 Nhóm tuyên truyền ca khác cách mạng (TCM). Các CLB duy trì hoạt động thường xuyên theo quy chế đã đề ra, bên cạnh đó còn tổ chức giao lưu với các đơn vị trong và ngoài địa phương tạo sân chơi lành mạnh, bô ích cho hội viên tham gia và đạt các thứ hạng cao góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trên địa bàn xã. Bên cạnh xã Đất Cuốc đã vận động các đơn vị tư nhân đầu tư các điểm vui chơi, thể thạo phục vụ cộng đồng như: Sân bóng đá Thành Công, Khu vui chơi trẻ em Tân Lợi, sân bóng đá Anh Đức góp phần tạo sân chơi lành mạnh cho người dân trong và ngoài địa phương.
c) Đánh giá: Đạt Nhóm tiêu chí mẫu về lĩnh vực văn hóa (so với yêu cầu của tiêu chí).

5. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực Văn hóa
Từ khi thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến nay, xã Đất Cuốc không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng nông thôn mới.
6. Kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu
6.1. Quan điểm

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tập trung mọi nguồn lực, giải pháp nâng cao chất lượng xã nông thôn thôn mới. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặc biệt là sự tham gia trực tiếp của người dân để tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới.
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được tiếp tục phát động, đẩy mạnh thi đua xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” gắn với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tiếp tục tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong nhân dân; phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại để thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.
Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực, lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền vận động phải bám sát vào mục tiêu kế hoạch đề ra, huy động mọi tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện Chương trình. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đến từng ngành, đoàn thể, chi bộ, Ban điều hành các ấp và nhân dân từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ và nhân dân trong việc tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới

6.2. Mục tiêu  

Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nhằm xây dựng xã nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; Cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, an ninh chính trị ổn định; Môi trường sinh thái được bảo vệ; giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Hệ thống chính trị luôn được củng cố, kiện toàn và giữ vững nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể. Xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024.

6.3. Nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng tiêu chí
Tiếp tục triển khai, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, quán triệt thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện trong cán bộ, đảng viên, để mỗi tổ chức, đảng viên thống nhất tư tưởng, xác định hành động cụ thể trong việc tổ chức xây dựng nông thôn mới. Chính quyền phối hợp cùng MTTQ và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới đến đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn. Phát huy vai trò của nhân dân trong việc đóng góp công sức thực hiện các phong trào, góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện đảm bảo các quy hoạch chung xây dựng xã Đất Cuốc đến năm 2030, quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông. Tiếp tục vận động người dân đóng góp, thực hiện nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn, phát huy các phong trào làm đường ngõ xóm. Phối hợp cùng các đoàn thể tự quản tốt các tuyến đường giao thông nông thôn, đẩy mạnh việc phát động nhân dân lắp đặt đèn đường chiếu sáng, trồng cây, trồng hoa dọc các tuyến đường giao thông, đặc biệt là các khu vực đông dân cư.

Trường Tiểu học, Trường Mầm non quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có phục vụ công tác dạy và học. Thường xuyên kiểm tra, đề xuất với cấp trên sửa chửa, bổ sung kịp thời các cơ sở vật chất hư hỏng, xuống cấp. Thực hiện tốt Cuộc vận động “ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, huy động trẻ ra lớp đảm bảo, đặc biệt quan tâm đến trẻ em tạm trú, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Kịp thời hỗ trợ để mọi trẻ em đều được đến trường, học tập và phát triển toàn diện.

Phát huy hiệu quả của các thiết chế văn hóa như Trung tâm tâm Văn hóa - Thể thao và học tập cộng đồng, văn phòng các ấp, các sân thể thao trên địa bàn. Thường xuyên phát động phong trào thể dục thể thao trong nhân dân, duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục nhu cầu thụ hưởng văn hóa tinh thần của nhân dân. Duy trì sử dụng văn phòng các ấp, khu vui chơi của Trường Mầm non, Trường tiểu học làm khu vui chơi, thể thao cho trẻ em. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống đuối nước trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng đuối nước đối với trẻ em.

Theo dõi, kiểm tra các cụm loa trên địa bàn, sửa chữa khi hư hỏng nhằm đảm bảo công tác thông tin trên loa đài. Khai thác, sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản trong công tác quản lý, điều hành ở địa phương, hạn chế xử lý văn bản giấy góp phần thực hiện tiết kiệm trong sử dụng ngân sách. Tiếp tục thực hiện việc giải quyết các thủ tục hành chính trên website về hành chính công của tỉnh.

Triển khai thực hiện đảm bảo công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt quan tâm các đối tượng là thanh niên, bộ đội xuất ngũ, lực lượng dân quân. Thường xuyên khảo sát nhu cầu việc làm của người dân để có hỗ trợ, giới thiệu, đảm bảo người dân có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho gia đình.   

Tiếp tục phối hợp với các ngành cấp trên hướng dẫn các HTX trên địa bàn về hoạt động, tiếp cận, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất. Tiếp tục tuyên truyền về Luật Hợp tác xã và các quy định có liên quan và vận động nhân dân tham gia thành lập hợp tác xã, góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập cho nhân dân địa phương. Duy trì các mô hình liên kết trong sản xuất, kinh doanh, đảm bảo bao tiêu sản phẩm cho người nông dân và tiếp tục duy trì và thành lập các mô hình ứng dụng công nghệ cao hoặc sản xuất theo hướng hữu cơ vào trong sản xuất nông nghiệp. Xây dựng kế hoạch, phối hợp MTTQ và các đoàn thể triển khai thực hiện chương trình “mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân đăng ký tham gia.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về môi trường. Thường xuyên phối hợp tuyên truyền về bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức phù hợp, vận động nhân dân thu gom xử lý rác đúng quy định. Tổ chức các phong trào bảo vệ môi trường như thu gom rác, khơi thông dòng chảy, trồng hoa, cây xanh tạo cảnh quan…; vận động nhân dân thực hiện chôn cất đúng quy định, không để tình trạng chôn cất trong đất vườn nhà; kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường đối với hộ gia đình, cá nhân, đặc biệt là trong hoạt động chăn nuôi. Giám sát và kiến nghị với cấp trên kiểm tra, xử lý đối với các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh; tuyên truyền pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra, hướng dẫn các hộ kinh doanh thực phẩm, chăn nuôi thực hiện đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, không để tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thường xuyên rà soát, kiểm tra kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ các thủ tục hành chính gây phiền hà cho nhân dân nhằm đơn giản các thủ tục hành chính. Giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân theo trình tự, thời gian đảm bảo nhanh chóng và kịp thời; thực hiện tốt việc xây dựng chính quyền thân thiện, công sở thân thiện nhằm phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân đến liên hệ công tác. Duy trì việc gửi phiếu khảo sát mức độ hài lòng của nhân dân và gửi các loại thư theo quy định. Tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân theo quy định tại điều 125 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực phòng chống tệ nạn xã hội; thường xuyên tổ chức tuần tra, trấn áp các loại tội phạm. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong phòng, chống tội phạm; phát động phong trào quần chúng tích cực tham gia cảm hóa người lầm lỗi, giúp đỡ, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; củng cố tổ chức, nhân rộng các mô hình quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phù hợp và rộng khắp; xây dựng xã, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Tiếp tục phát động phong trào “chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện các phong trào khác của địa phương. Động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình có hiệu quả. Tổ chức sơ kết hàng tháng, quý, 6 tháng, năm, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện, đề ra các giải pháp thực hiện hiện tiếp theo. Chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng các nội dung của tiêu chí. Từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, năm sau phát triển hơn năm trước. 
II. KẾT LUẬN

1. Về Hồ sơ 

Hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của UBND xã Đất Cuốc đã lập đầy đủ, đúng trình tự theo quy định tại Khoản 2, Điều 6, Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
2. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực Văn hóa 

Qua đối chiếu với Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 3498/QĐ-UBND ngày 09/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025 và các văn bản hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương và các Sở, ngành tỉnh. Tổng số tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực văn hóa của xã Đất Cuốc đã được UBND huyện Bắc Tân Uyên thẩm tra đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực văn hóa tính đến thời điểm thẩm tra là 02/02 tiêu chí và 08/08 chỉ tiêu theo quy định, đạt 100%.

3. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực Văn hóa: Xã Đất Cuốc không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Trên đây là báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực văn hóa năm 2024 của xã Đất Cuốc, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên kính đề nghị Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG Tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định công nhận xã Đất Cuốc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024./.
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